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KHÓA 21 - CHIẾN THẮNG NÔNG THÔN (14/12/1964 - 26/11/1966) 
Tốt nghiệp: 235. (*): VQVT: 63. (**):Bị VC sát hại trong trại tù: 3. (***): Tuẫn tiết: 1. 

 

 

01 Nguyễn Gia Ái 

02 Lê Cảnh An* 

03 Nguyễn Văn An 

04 Trần Quang An 

05 Phạm Tuấn Anh* 

06 Trần Ngọc Ánh 

07 Trần Quốc Ấn 

08 Nguyễn Ngọc Ẩn 

09 Châu Đổng Ấu 

10 Nguyễn Châu Bàng 

11 Nguyễn Văn Bảnh 

12 Đào Đức Bảo 

13 Hoàng Ngọc Bảo* 

14 Nguyễn Thái Bảo 

15 Trần Gia Bảo  

16 Trần Duy Biên 

17 Nguyễn Công Bình 

18 Nguyễn Văn Bình* 

19 Bùi Bổn 

20 Trịnh Văn Bổn 

21 Nguyễn Đức Bông 

22 Lê Văn Bửu 

23 Nguyễn Tấn Ân Bửu* 

24 Hồ Văn Các 

25 Phạm Văn Cảnh 

26 Phạm Công Cẩn 

27 Phạm Hữu Chánh* 

28 Trần Ngọc Chánh 

29 Đào Hữu Chấn* 

30 Đỗ Văn Chấn 

31 Nguyễn Ngọc Châu* 

32 Nguyễn Hữu Chỉnh 

33 Trƣơng Văn Chính* 

34 Ngô Văn Chộ 

35 Hà Thúc Chữ 

36 Nguyễn Nhƣ Chƣơng 

37 Nguyễn Côn 

38 Vƣơng Văn Cƣ* 

39 Nguyễn  Hữu Cƣớc 

40 Hồ Văn Cƣờng* 

41 Nguyễn Công Danh 

42 Trần Quang Duật 

43 Nguyễn Thái Dũng 

44 Phạm Hữu Dũng* 

45 Phạm Văn Dũng 

46 Lê Văn Dƣơng 

47 Nguyễn Quang Đan 

48 Trần Đạo 

49 Hồ Tấn Đạt 

50 Vũ Trọng Đăng 

51 Nguyễn Văn Đệ* 

52 Nguyễn Ngọc Điệp 

53 Lê Hồng Điểu 

54 Nguyễn Quý Định 

55 Nguyễn Thanh Đoàn 

56 Nguyễn Đào Đoán 

57 Nguyễn Văn Đông 

58 Trần Minh Đơ 

59 Đoàn Văn Đởm  

60 Dƣơng Minh Đức 

61 Lý Ngọc Đức 

62 Nguyễn Minh Đức* 

63 Nguyễn Tứ Đức* 

64 Võ Văn Đức 

65 Liên Khi Gia 

66 Lê San Hà 

67 Vũ Đình Hà 

68 Hoàng Ngọc Hải 

69 Nguyễn Văn Hải 

70 Đỗ Công Hào 

71 Huỳnh Hào* 

72 Nguyễn Văn Hảo 

73 Lê Trƣờng Hậu 

74 Phạm Quang Hậu 

75 Nguyễn Minh Hiền 

76 Trần Tấn Hiển 

77 Nguyễn Văn Hiệp 

78 Hoàng Văn Hiếu 

79 Trƣơng Văn Hòa 

80 Võ Minh Hòa 

81 Mai Văn Hóa* 

82 Chiêm Thành Hoàng 

83 Huỳnh Minh Hoàng* 

84 Nguyễn Huy Hoàng 

85 Lê Đức Hoành* 

86 Hoàng Nghĩa Hội* 

87 Nguyễn Xuân Hợp 

88 Ngô Văn Huê* 

89 Đổng Duy Hùng 

90 Trịnh Hùng 

91 Lê Minh Hữu 

92 Trần Văn Khâm 

93 Lê Hữu Khiêm 

94 Trần Trọng Khiêm* 

95 Trần Văn Khiết 

96 Trần Đăng Khôi 

97 Hoàng Trọng Khuê** 

98 Lê Khƣơng 

99 Bùi Quí Kim 

100 Nguyễn Minh Kính 

101 Châu Văn Kỳ 

102 Nguyễn Quang Lạc* 

103 Lê Đình Lay 

104 Lê Huy Lâm* 

105 Trần Ngọc Lân* 

106 Đặng Văn Lập 

107 Nguyễn Đăng Lâu 

108 Nguyễn Văn Lệ* 

109 Phan Xuân Lễ 

110 Phan Thanh Liêm* 

111 Hồ Bạch Liên 

112 Võ Duy Liệt 

113 Phạm Bá Linh 

114 Trần Ngọc Lình 

115 Hoàng Quốc Long 

116 Kiều Thành Long* 

117 Lê Đình Long* 
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118 Nguyễn Thành Long 

119 Huỳnh Thanh Lộc 

120 Cao Văn Lợi 

121 Nguyễn Thành Luy* 

122 Phạm Nhƣ Luy 

123 Lý Văn Lực 

124 Nguyễn Lý* 

125 Hồ Quang Minh* 

126 Tống Thành Mỹ 

127 Hoàng Nga 

128 Trần Ngãi* 

129 Nguyễn Đắc Nghĩa* 

130 Nguyễn Hiếu Nghĩa 

131 Trần Trung Nghĩa* 

132 Phan Văn Ngọc 

133 Lê Văn Ngôn** 

134 Lê Văn Nhãn  

135 Nguyễn Văn Nhàn 

136 Nguyễn Văn Nhân* 

137 Cao Mạnh Nhẫn 

138 Nguyễn Văn Nho* 

139 Nguyễn Văn Nhƣợng* 

140 Bùi Minh Nhựt 

141 Doãn Thiện Niệm 

142 Võ Văn Nỡ 

143 Phan Hữu Ơn 

144 Vƣơng Tấn Phát* 

145 Nguyễn Trí Phúc 

146 Trần Thanh Phúc 

147 Đặng Quang Phƣớc 

148 Đỗ Văn Phƣớc* 

149 Thông Minh Phƣớc 

150 NguyễnĐắc Song Phƣơng 

151 Trịnh Lan Phƣơng*** 

152 Âu Dƣơng Quang* 

153 Lê Tùng Quang 

154 Nguyễn Ngọc Quang 

155 Lê Xuân Quí* 

156 Cao Thành Răng* 

157 Trần Văn Răng 

158 Nguyễn Rôbe 

159 Lê Văn Sang* 

160 Nguyễn Bá Sáng 

161 Hồ Sắc 

162 Đặng Văn Sến* 

163 Trƣơng Đăng Sĩ 

164 Nguyễn Đăng Số 

165 Lê Ngọc Sơn** 

166 Lê Xuân Sơn 

167 Nguyễn Bảo Sơn 

168 Nguyễn Thanh Sơn 

169 Văn Tích Sơn 

170 Vũ Xuân Sơn* 

171 Viễn Sum* 

172 Dƣơng Phƣớc Tài 

173 Đặng Hữu Tài 

174 Phạm Ngọc Tài* 

175 Trần Đình Tâm 

176 Trần Hữu Tâm* 

177 Mai Văn Tấn 

178 Phan Văn Thạc 

179 Lê Đình Thạch 

180 Đỗ Chí Thành* 

181 Nguyễn Đức Thành 

182 Nguyễn Hồng Thành 

183 Trƣơng Văn Thành 

184 Nguyễn Kim Thạnh* 

185 Nguyễn Văn Thạnh* 

186 Huỳnh Văn Thảo 

187 Lê Thắng 

188 Nguyễn Kim Thân 

189 Hồ Thiêm 

190 Ngô Đình Thiên 

191 Huỳnh Duy Thiện 

192 Trần Thanh Thiện 

193 Đinh Vĩnh Thịnh  

194 Phạm Hữu Thịnh*  

195 Nguyễn Đức Thọ 

196 Nguyễn Phƣớc Thọ* 

197 Võ Khắc Thoại 

198 Phạm Văn Thu 

199 Nguyễn Khắc Thuận 

200 Trƣơng Vĩnh Thuận 

201 Nguyễn Quang Thuật 

202 Hồ Trọng Tọa* 

203 Nguyễn Văn Toàn* 

204 Đào Ngọc Tố 

205 Hà Tôn* 

206 Lê Quý Trấn 

207 Bùi Huy Trí 

208 Lê Tuấn Trí 

209 Nguyễn Bá Triệu* 

210 Bùi Văn Trọng 

211 Huỳnh Trung Trọng* 

212 Đỗ Văn Trung* 

213 Nguyễn Văn Trung 

214 Hoàng Kim Truy 

215 Ngô Gia Truy 

216 Nguyễn Văn Trực 

217 Hồ Quang Trƣờng 

218 Nguyễn Viết Trƣờng 

219 Huỳnh Quang Tuân 

220 Lê Đình Tuấn* 

221 Nguyễn Ngọc Tùng 

222 Nguyễn Văn Tùng 

223 Trịnh Thanh Tùng 

224 Trần Công Tƣờng* 

225 Nguyễn Thanh Vân 

226 Nguyễn Viêm* 

227 Trần Đức Viết 

228 Nguyễn Trung Việt 

229 Lê Văn Vinh 

230 Lâm Đức Vƣợng 

231 Trần Xuân 

232 Trần Văn Xuân 

233 Trần Nhƣ Xuyên  

234 Hồ Đăng Xứng  

235 Nguyễn Văn Yên 
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KHÓA 22A - HUỲNH VĂN THẢO (06/12/1965 - 02/12/1967)  

Tốt nghiệp 173 

KHÓA 22B - TRƢƠNG QUANG ÂN (06/12/1965 - 12/12/1969)  

Tốt nghiệp 92 
Tốt nghiệp: 265. (*):VQVT: 67, trong đó có 1 tử trận trong thời gian thụ huấn (a). 

(**):Bị VC sát hại trong trại tù: 7. 

 

01 Nguyễn Trần Quốc Ái  

02 Phạm Ngọc Ái  

03 Lâm Ngọc Am*  

04 Nguyễn Văn An  

05 Nguyễn Văn An  

06 Phan An  

07 Nguyễn Ngọc Anh*  

08 Trần Quang Anh  

09 Võ Ấm*  

10 Nguyễn Hoài Ân  

11 Nguyễn Quốc Ân*  

12 Nguyễn Ngọc Ấn  

13 Trần Đình Ấn  

14 Trang Văn Ba   

15 Nguyễn Văn Bài*  

16 Tăng Văn Bé Bảy*  

17 Vũ Bắc  

18 Đỗ Văn Bền  

19 Nguyễn Ngọc Bích   

20 Lê Văn Biểu*  

21 Quách Cơ Bình  

22 Bùi Văn Bộ  

23 Lê Đình Cam*  

24 Hoàng Ngọc Can  

25 Ngô Văn Can  

26 Trần Cảnh  

27 Nguyễn Văn Cao  

28 Nguyễn Văn Cát  

29 Đặng Văn Cần  

30 Nguyễn Hữu Cầu  

31 Đào Duy Chàng*  

32 Đỗ Văn Chánh  

33 Huỳnh Trung Chân 

34 Võ Đức Chân  

35 Đặng Thiện Chẩn*  

36 Lạc Minh Châu  

37 Nguyễn Long Châu  

38 Bùi Văn Chép*  

39 Huỳnh Kim Chung  

40 Nguyễn Kim Chung  

41 Nguyễn Thành Chức  

42 Trần Thanh Chƣơng  

43 Châu Phƣớc Cơ  

44 Nguyễn Văn Của*  

45 Huỳnh Cừ  

46 Kiều Công Cự  

47 Lê Phú Cƣờng  

48 Nguyễn Văn Dậu  

49 Đặng Duật  

50 Bùi Ngọc Dũng*    

51 Nguyễn Đức Dũng*  

52 Trần Kim Đảnh  

53 Lê Viết Đắc  

54 Phạm Ngọc Đăng  

55 Nguyễn Trọng Điền  

56 Trịnh Kiền Đôn*  

57 Nguyễn Thành Đông  

58 Đặng Văn Đức  

59 Huỳnh Hữu Đức**  

60 Huỳnh Văn Đức  

61 Lê Tấn Đức*  

62 Lê Văn Đức*  

63 Ngô Hữu Đức  

64 Võ Văn Đức  

65 Trần Châu Giang  

66 Hà Phong Giao*  

67 Trần Ngọc Giỏ**  

68 Đặng Sanh Hải  

69 Phạm Văn Hải  

70 Lê Hữu Hạng*  

71 Tôn Hữu Hạnh  

72 Hồ Đình Hào  

73 Nguyễn Văn Hào*  

74 Châu Văn Hiền  

75 Hồ Hảo Hiệp  

76 Quách Vĩnh Hòa  

77 Ngô Văn Hoàng  

78 Nguyễn Duy Hoàng  

79 Đặng Minh Học*  

80 Nguyễn Tấn Hòe  

81 Nguyễn Văn Hòn  

82 Lê Văn Hồng  

83 Lê Tấn Hớn  

84 Trƣơng Văn Huấn*  

85 Đỗ Hữu Hùng  

86 Hoàng Ngọc Hùng*  

87 Lê Văn Hùng*  

88 Nguyễn Tấn Hùng   

89 Phạm Đức Hùng  

90 Đinh Thành Hƣng  

91 Phùng Văn Hƣng  

92 Lê Văn Hƣởng  

93 Lê Tấn Hƣu  

94 Lê Văn Khai  

95 Nguyễn Ngọc Khai  

96 Lê Văn Khen*  

97 Nguyễn Trí Khiêm  

98 Nguyễn Ngọc Khoan  

99 Trần Cao Khoan  

100 Trƣơng Hoàng Khôi  

101 Phạm Đình Khƣơng  

102 Lê Văn Kiện  

103 Nguyễn Thành Lạc  

104 Bùi Thúc Lang  

105 Lƣơng Lang  
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106 Nguyễn Nhƣ Lâm  

107 Hoàng Đình Lập*  

108 Lê Văn Lệ  

109 Nguyễn Thanh Liêm*  

110 Phạm Thanh Liêm  

111 Vàng Huy Liễu  

112 Nguyễn Huy Long*  

113 Nguyễn Văn Long  

114 Đỗ Hữu Lộc  

115 Đặng Văn Lợi*  

116 Nguyễn Văn Lợi  

117 Lê Văn Lƣợng  

118 Phạm Văn Lƣợng  

119 Bùi Văn Lý  

120 Nguyễn Chí Mai  

121 Trần Văn May  

122 Nguyễn Ngọc Mẫn*  

123 Cao Phát Minh  

124 Đào Thanh Minh  

125 Trƣơng Văn Minh  

126 Nguyễn Văn Mùi  

127 Phạm Quang Mỹ  

128 Nguyễn Nam  

129 Nguyễn Tri Nam*  

130 Nguyễn Xuân Nam  

131 Nguyễn Văn Ngà  

132 Nguyễn Phan Nghi*  

133 Bùi Trung Nghĩa  

134 Lê Châu Nghiêm*  

135 Phan Công Nghiệp  

136 Nguyễn Văn Ngọ  

137 Nguyễn Thanh Nhạc  

138 Giang Văn Nhân  

139 Huỳnh Minh Nhật  

140 Lê Văn Nhiều  

141 Trần Minh Nhơn*  

142 Trần Văn Nhƣ  

143 Trần Văn Ni  

144 Nguyễn Văn Niêm  

145 Nguyễn Đình Ninh  

146 Nguyễn Định Ninh  

147 Bùi Văn Nữa  

148 Quan Khổng Phánh   

149 Hà Huy Phi  

150 Võ Tấn Phỉ   

151 Nguyễn Hữu Phiệt  

152 Trần Thế Phiệt  

153 Nguyễn Văn Phin*  

154 Dƣơng Công Phó  

155 Kỹ Thanh Phong*  

156 Trƣơng Văn Phổ  

157 Nguyễn Đức Phống*  

158 Mai Vĩnh Phu  

159 Phan Hữu Phƣớc  

160 Lê Tấn Phƣơng  

161 Lƣu Kim Phƣợng*  

162 Trƣơng Văn Quan  

163 Huỳnh Vinh Quang  

164 Lê Văn Quang  

165 Phan Quang Quảng*  

166 Nguyễn Văn Quới  

167 Bùi Quý  

168 Phạm Văn Qúy*  

169 Châu Minh Quyền  

170 Trần Trọng Quỳnh*  

171 Nguyễn Duy Rạng*  

172 Nguyễn Kim Sanh  

173 Nguyễn Văn Sanh  

174 Nguyễn Thành Sáu*  

175 Phùng Văn Sáu*  

176 Nguyễn Phúc Sinh  

177 Từ Khánh Sinh  

178 Giang Kim Sơn  

179 Nguyễn Xuân Sơn*  

180 Trần Đắc Mai Sơn  

181 Đặng Sởng*  

182 Ngô Văn Tài  

183 Trần Văn Tám  

184 Trƣơng Văn Tang  

185 Nguyễn Xã Tắc*  

186 Nguyễn Đình Tâm*  

187 Nguyễn Viết Tân  

188 Huỳnh Trúc Thanh  

189 Mai Chiếm Thanh  

190 Nguyễn Thanh*  

191 Nguyễn Minh Thanh   

192 Hà Văn Thành*  

193 Nguyễn Quảng Thành  

194 Phạm Quang Thành 

195 Phan Đình Thành*  

196 Đỗ Thạnh*  

197 Phạm Ngọc Thạnh  

198 Trần Đình Thạnh*  

199 Huỳnh Văn Thảo* (a) 

200 Lê Mậu Thăng  

201 Đỗ Đức Thắng  

202 Trần Thắng*  

203 Trần Thâm  

204 Nguyễn Hữu Thần  

205 Lê Vân Thế  

206 Nguyễn Đức Thiêm*   

207 Phạm Xuân Thiếp  

208 Nguyễn Văn Thiệp*  

209 Đặng Trọng Thịnh  

210 Nguyễn Đình Thọ  

211 Trần Đình Thọ  

212 Lƣu Đức Thông*  

213 Trịnh Đình Thông  

214 Lê Thơm  

215 Đinh Văn Thu*   

216 Lê Mộng Thu  

217 Lê Văn Thuần  

218 Đinh Ngọc Thụy*  

219 Lƣơng Thanh Thủy** 

220 Nguyễn Hữu Thức**  

221 Trần Ngọc Thƣợng  

222 Nguyễn Văn Tiên  

223 Trần Văn Tiến   

224 Huỳnh Kim Tiễn*  

225 Đoàn Văn Tịnh  

226 Trần Quang Toàn  

227 Dƣơng Hiển Tòng 

228 Võ Thanh Tòng*  

229 Phan Văn Trà  

230 Đỗ Tƣờng Trạng  

231 Huỳnh Văn Trạng  

232 Nguyễn Ngọc Trạng  

233 Bùi Trận  

234 Nguyễn Tri  

235 Lê Hoài Trí  

236 Nguyễn Hữu Trí  

237 Nguyễn Minh Trí  
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238 Trác Hữu Trí  

239 Lê Khả Trính*  

240 Nguyễn Văn Trọng  

241 Mạch Kỳ Trung**  

242 Chiêu Vĩnh Trƣơng  

243 Phan Cẩm Tuấn*  

244 Trần Anh Tuấn*  

245 Vũ Đình Tuấn  

246 Lê Minh Tùng  

247 Trần Thanh Tùng  

248 Nguyễn Trúc Tuyền  

249 Trần Tƣ  

250 Võ Tƣ  

251 Nguyễn Văn Tƣng  

252 Trần Văn Út*  

253 Trƣơng Văn Út  

254 Hoàng Gia Văn  

255 Mạch Chí Vân*  

256 Lê Văn Ven   

257 Đào Tiến Viện  

258 Phạm Duy Ái Việt  

259 Lý Hải Vinh  

260 Diệp Văn Xiếu   

261 Nguyễn Văn Xuân  

262 Trần Văn Xuân   

263 Điền Minh Xuyến  

264 Võ Văn Xƣơng**   

265 Đoàn Văn Xƣờng**  

266 Hoàng Ngọc Yêm 

 

 

 
 

 

KHÓA 23 - NGUYỄN ĐỨC PHỐNG (12/12/1966 - 18/12/1970) 
Tốt nghiệp: 241.    (*):VQVT: 53.   (**):Bị VC sát hại trong trại tù: 2. 

 

01 Đặng Văn Anh   

02 Lê Văn Anh  

03 Trƣơng Kim Anh  

04 Nguyễn Văn Ánh  

05 Ngô Văn Ấn  

06 Võ Văn Ba  

07 Lê Văn Bá  

08 Nguyễn Kim Bách*  

09 Ngô Văn Ban  

10 Lê Khắc An Bang  

11 Nguyễn Xuân Bảng   

12 Đinh Văn Bảo  

13 Nguyễn Hữu Bích  

14 Lê Lâm Biền  

15 Lƣơng Trọng Bình  

16 Nguyễn Văn Bính  

17 Nguyễn Ngọc Bồng*  

18 Nguyễn Viết Bửu  

19 Trần Ngọc Bửu  

20 Phan Quốc Cảnh*   

21 Nguyễn Văn Cát  

22 Nguyễn Ngọc Cầm   

23 Ngô Công Cẩm  

24 Hồ Văn Chạnh   

25 Phạm Văn Chắc 

26 Liêu Hữu Chấn*  

27 Nguyễn Hoàng Châu  

28 Nguyễn Minh Châu  

29 Tôn Minh Chi  

30 Nguyễn Hữu Chí  

31 Bùi Ngọc Chiến* 

32 Vũ Đăng Chiến  

33 Mai Văn Chính  

34 Trần Văn Chính  

35 Lê Văn Chuối  

36 Vƣơng Chƣớc  

37 Lƣu Đình Công*   

38 Nguyễn Văn Công   

39 Lƣơng Văn Của*  

40 Nguyễn Xuân Cung  

41 Nguyễn Văn Cuối  

42 Lƣơng Việt Cƣơng  

43 Đặng Công Danh  

44 Điêu Văn Danh  

45 Nguyễn Thành Danh  

46 Trƣơng Minh Danh  

47 Huỳnh Văn Dân  

48 Vũ Công Dân  

49 Hoàng Văn Diên   

50 Nguyễn Văn Diễn*  

51 Hồ Văn Hoàng Diệp*  

52 Trƣơng Văn Diệp*   

53 Phạm Văn Diệu  

54 Bùi Văn Dục  

55 Lê Trí Duệ  

56 Võ Văn Dung (a) 

57 Lâm Dũng  

58 Phan Anh Dũng  

59 Trần Viết Dũng  

60 Trần Nhƣ Dy  

61 Huỳnh Thành Đạt  

62 Lê Tất Đạt  

63 Võ Hữu Đạt  

64 Nguyễn Văn Đen  

65 Đoàn Đại Đề (a) 

66 Nguyễn Vũ Địch*   

67 Trần Minh Điện  

68 Lê Ngọc Điệp  

69 Trần Ngọc Đóa  

70 Nguyễn Thành Đông*   

71 Nguyễn Đăng Đức*  

72 Phạm Tấn Đức  

73 Vũ Công Đức*  

74 Vũ Văn Đức 

75 Trƣơng Văn Đực*  

76 Châu Văn Đứng  

77 Lƣơng Văn Đƣơng  

78 Phạm Đình Đƣơng  

79 Trần Văn Giác  

80 Trần Văn Giao  

81 Phan Văn Hà  



 

CHƢƠNG IV – THÀNH QUẢ 145 

 

82 Lê Văn Hai*   

83 Lê Hồng Hải   

84 Lê Văn Hải  

85 Nguyễn Hữu Hải  

86 Võ Văn Hải  

87 Trƣơng Văn Hạnh   

88 Nguyễn Trung Hậu  

89 Trƣơng Đăng Hậu*   

90 Lê Văn Hên  

91 Nguyễn Văn Hiền  

92 Phạm Ngọc Hiền  

93 Phạm Xuân Hiệp  

94 Trần Hữu Hiệp   

95 Lê Văn Hiếu*   

96 Mai Văn Hiếu  

97 Nguyễn Văn Hiếu  

98 Trần Trung Hiếu  

99 Phạm Văn Hiệu   

100 Huỳnh Văn Hoa  

101 Nguyễn Kiêm Hoa   

102 Đào Minh Hòa  

103 Nguyễn Văn Hòa  

104 Trần Vi Hoàng  

105 Lê Hoành  

106 Dƣơng Trƣờng Hội 

107 Bùi Văn Hồng  

108 Hồ Hời  

109 Trần Đức Hợp  

110 Phạm Công Huân  

111 Trần Viết Huấn  

112 Trƣơng Văn Huẫn*   

113 Đặng Văn Huệ  

114 Phạm Đình Huệ*   

115 Lƣơng Cảnh Hùng*   

116 Nguyễn Đình Hùng  

117 Nguyễn Phƣớc Hùng  

118 Nguyễn Thanh Hùng  

119 Trần Văn Hùng  

120 Lê Tinh Huy  

121 Bùi Văn Hƣng  

122 Nguyễn Tấn Hƣng  

123 Nguyễn Văn Hƣng  

124 Tô Văn Hƣng  

125 Huỳnh Hƣơng  

126 Nguyễn Tăng Hƣờng   

127 Bùi Nguyên Hy   

128 Trịnh Hữu Kế  

129 Nguyễn Văn Khanh  

130 Lê Văn Kỉnh   

131 Dƣơng Hoàng Kỳ*  

132 Trần Ngọc Kỵ*   

133 Vũ Đình Lâm  

134 Phạm Thành Lân  

135 Trần Văn Loan  

136 Lý Văn Long   

137 Nguyễn Viết Nam Long*   

138 Bùi Văn Lộc  

139 Đặng Phƣớc Lộc  

140 Nguyễn Lợi   

141 Nguyễn Kinh Luân  

142 Ngô Bá Luật*   

143 Nguyễn Tấn Lực   

144 Ngô Duy Lƣợng  

145 Trƣơng Ngọc Lƣợng*   

146 Đỗ Quang Lƣu*  

147 Phạm Duy Lý  

148 Nguyễn Văn Mậu  

149 Ngô Quang Minh  

150 Phạm Thánh Minh  

151 Tăng Khải Minh  

152 Tô Công Minh  

153 Trần Hữu Minh*   

154 Trần Quang Minh  

155 Trần Thế Mộng  

156 Trần Văn Muôn*   

157 Tống Văn Mừng  

158 Tôn Thất Na  

159 Tô Phƣơng Năng  

160 Lê Trung Nga  

161 Hoàng Văn Nghị** 

162 Nguyễn Xuân Nghị  

163 Lê Quang Nghĩa  

164 Vũ Công Nghĩa  

165 Vũ Huy Nghĩa  

166 Vũ Xuân Nghiêm  

167 Nguyễn Nguyên*  

168 Nguyễn Văn Nhạn*   

169 Trần Đình Nhạn*  

170 Nguyễn Thành Nhân  

171 Đỗ Văn Nhĩ** 

172 Lê Ngọc Nhiều*  

173 Đặng Hữu Nho  

174 Nguyễn Đình Nhơn  

175 Đặng Hồng Nhựt  

176 Phùng Phàn  

177 Hồ Văn Phất   

178 Lâm Hùng Phong   

179 Hồ Ngọc Phố  

180 Nguyễn Châu Phố  

181 Lý Văn Phúc*  

182 Đỗ Tấn Phƣớc  

183 Trần Xuân Phƣớc  

184 Võ Phƣớc  

185 Phan Xuân Quang  

186 Phạm Văn Quảng*  

187 Trần Tự Quí  

188 Trƣơng Tấn Quới  

189 Nguyễn Quý  

190 Tƣởng Dân Quyền*    

191 Hồ Văn Quỳnh  

192 Hà Sa  

193 Phạm San* 

194 Nguyễn Lƣơng Sang*    

195 Trƣơng Hữu Sáu  

196 Nguyễn Văn Sen  

197 Đoàn Trung Sơn  

198 Trần Duyên Sơn  

199 Trần Thế Sung  

200 Huỳnh Tấn Tài  

201 Nguyễn Công Tài  

202 Tô Tài  

203 Võ Hữu Tài*   

204 Nguyễn Văn Tạo  

205 Phan Văn Tăng  

206 Huỳnh Văn Tâm  

207 Trần Duy Tâm  

208 Trần Văn Tâm  

209 Huỳnh Văn Thai  

210 Phạm Văn Thám*   

211 Lê Văn Thanh  

212 Nguyễn Trung Thành*   

213 Võ Ngọc Thành  
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214 Dƣơng Phát Thạnh  

215 Trần Phát Thạnh  

216 Trần Trọng Thạnh  

217 Lê Thảo*  

218 Trần Ngọc Thăng  

219 Nguyễn Văn Thể  

220 Phạm Xuân Thể  

221 Đào Thi*   

222 Trƣơng Tấn Thiện  

223 Trƣơng Trọng Thiện  

224 Trần Văn Thiệt  

225 Vũ Hữu Thoan  

226 Nguyễn Mạnh Thông  

227 Dƣơng Công Thơ  

228 Đỗ Đạt Thơ  

229 Đặng Văn Thới  

230 Đinh Xuân Thu  

231 Trần Công Thu  

232 Lý Châu Thuần  

233 Ngô Văn Thuấn  

234 Trần Vĩnh Thuấn  

235 Lý Thuận*   

236 Trƣơng Văn Thuận  

237 Cao Hồng Thủy  

238 Phạm Xuân Thƣ  

239 Lê Trí Thức  

240 Đào Mạnh Thƣờng  

241 Nguyễn Bỉnh Thƣơng*  

242 Nguyễn Ngọc Tiên  

243 Phạm Đình Tiến*  

244 Lê Văn Tỏ*   

245 Bùi Đức Toại  

246 Hoàng Thiên Toại  

247 Lê Khoa Toàn  

248 Cao Xuân Tôn*  

249 Phan Tốn (a) 

250 Nguyễn Văn Tông  

251 Đào Tráng  

252 Nguyễn Văn Tranh  

253 Võ Trâm 

254 Võ Ngọc Trầm  

255 Phạm Ngọc Trấn  

256 Bùi Văn Tre  

257 Châu Văn Trí  

258 Tiêu Khải Trí  

259 Nguyễn Văn Trinh*   

260 Trần Tâm Trung  

261 Đặng Trinh Trƣờng*   

262 Đỗ Mạnh Trƣờng  

263 Nguyễn Xuân Trƣờng  

264 Huỳnh Anh Tuấn   

265 Hồ Đắc Tùng*   

266 Trần Đình Tùng  

267 Dƣơng Tấn Tƣớc  

268 Phạm Văn Tý*   

269 Trần Văn Tỷ  

270 Đoàn Công Vân   

271 Dƣơng Tuấn Việt  

272 Lê Xuân Việt*   

273 Nguyễn Tiến Việt  

274 Nguyễn Trọng Việt  

275 Nguyễn Văn Vinh  

276 Vũ Đình Vịnh  

277 Lƣu Công Vũ  

278 Ngô Cát Vƣợng  

279 Nguyễn Vỹ  

280 Nguyễn Văn Xiêm  

281 Nguyễn Vạn Xuân   

282 Trần Văn Xuân 

 

Ghi Chú: Nhập học: 282. Tốt nghiệp: 241. (a): SVSQ bị VC sát hại trong Tết Mậu Thân: 3 

  

 
 

 

KHÓA 24 - ĐỖ CAO TRÍ (07/12/1967 - 17/12/1971) 
Tốt nghiệp: 245. (*):VQVT: 51. (**):Bị VC sát hại trong trại tù: 2. 

 

01 Nguyễn Thế Anh  

02 Bùi Văn Ánh*  

03 Ngô Ngọc Ấn*  

04 Nguyễn Viết Ấn  

05 Nguyễn Xuân Âu  

06 Nguyễn Văn Ba  

07 Trƣơng Văn Ba  

08 Bùi Dân Bá*  

09 Huỳnh Bá*  

10 Lữ Minh Bá  

11 Phạm Hữu Bảo  

12 Võ Trọng Bảo  

13 Nguyễn Đức Bé  

14 Trƣơng Văn Bé*  

15 Võ Văn Bé  

16 Đinh Phú Bình*  

17 Phạm Thăng Bình  

18 Phạm Tử Bình  

19 Phạm Văn Cang*  

20 Nguyễn Thuận Cát**  

21 Nguyễn Thiện Căn*  

22 Vũ Thế Cần  

23 Trần Minh Chánh  

24 Nguyễn Văn Châu*  

25 Trần Đại Chiến*  

26 Nguyễn Đăng Chuẩn*  

27 Thái Bình Chƣơng*  

28 Nguyễn Thành Danh  

29 Nguyễn Hữu Dậu  

30 Nguyễn Văn Du  

31 Phạm Hữu Du  

32 Lê Công Dung*  

33 Phan Hùng Dũng  
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34 Nguyễn Văn Duy  

35 Phạm Dƣơng  

36 Nguyễn Dzƣơng Dzƣơng*  

37 Phạm Văn Dzƣơng  

38 Nguyễn Văn Đạc  

39 Phạm Văn Đàng  

40 Đinh Tiến Đạo  

41 Nguyễn Văn Đằng 

42 Hà Văn Đoái  

43 Lê Đắc Đoàn*  

44 Nguyễn Đăng Đoàn  

45 Nguyễn Hùng Đởm  

46 Bùi Minh Đức  

47 Huỳnh Đức  

48 Vũ Xuân Đức  

49 Nguyễn Văn Đực  

50 Nguyễn Văn Đƣợc  

51 Tôn Thất Đƣờng** 

52 Hoàng Văn Giai*  

53 Hà Thanh Giảng*  

54 Bùi Đình Giao  

55 Vũ Văn Gioanh  

56 Ngô Đức Hải* 

57 Nguyễn Hoàng Hải  

58 Phạm Văn Hàm  

59 Tào Nhân Hành*  

60 Phan Văn Hào  

61 Nguyễn Văn Hậu  

62 Huỳnh Phú Hiền  

63 Vũ Cao Hiến  

64 Trịnh Dƣơng Hiển  

65 Vũ Quang Hiển  

66 Nguyễn Trung Hiếu*  

67 Mai Đức Hòa  

68 Phan Hòa  

69 Phạm Đình Hồng  

70 Phan Văn Hồng  

71 Vũ Văn Hợi  

72 Nguyễn Khoa Huân  

73 Ông Vĩnh Huấn  

74 Trần Văn Huấn  

75 Châu Toàn Huệ*  

76 Nguyễn Huệ  

77 Đoàn Văn Hùng  

78 Huỳnh Ngọc Hùng 

79 Lại Đức Hùng  

80 Lê Văn Hùng  

81 Nguyễn Hoàng Hùng  

82 Nguyễn Văn Hùng  

83 Trần Hữu Hùng  

84 Trần Thế Hùng  

85 Võ Đức Hùng  

86 Nguyễn Thấn Hƣng  

87 Phạm Việt Hƣng  

88 Nguyễn Văn Hƣơng  

89 Nguyễn Văn Hƣớng  

90 Đoàn Nhật Hỷ  

91 Lê Văn Kẹt  

92 Phạm Tài Khanh  

93 Dƣơng Quốc Khánh  

94 Nguyễn Kim Khánh  

95 Vũ Đăng Khiêm  

96 Lê Minh Khiết*  

97 Đỗ Khắc Khoan  

98 Hoàng Bá Kiệt  

99 Lê Văn Kín  

100 Lý Trực Kỳ*  

101 Đồng Ngọc Lâm*  

102 Trần Bá Lân  

103 Võ Đình Lân  

104 Chƣơng Thành Lập  

105 Lê Văn Lẹ*  

106 Nguyễn Văn Lia*  

107 Nguyễn Văn Liêm  

108 Trƣơng Hoàng Linh  

109 Hoàng Đình Long*  

110 Nguyễn Thanh Long*  

111 Võ Long  

112 Huỳnh Thiện Lộc  

113 Ngô Bửu Lộc  

114 Đặng Hữu Lợi  

115 Trần Đình Lợi  

116 Phạm Kinh Luân  

117 Vàng Huy Luyến*  

118 Đặng Văn Lực  

119 Ngô Trung Lƣơng*  

120 Nguyễn Thanh Lƣơng  

121 Nguyễn Đức Lƣu  

122 Dƣơng Duy Mẫn 

123 Lê Văn Minh  

124 Trƣơng Ngọc Minh  

125 Trƣơng Thành Minh*  

126 Trƣơng Văn Minh  

127 Trần Văn Một  

128 Nguyễn Văn Mừng  

129 Lê Văn Mƣời  

130 Nguyễn Mƣời  

131 Nguyễn Văn Mƣời*  

132 Bùi Mỹ  

133 Trần Nam  

134 Ngô Nên  

135 Nguyễn Văn Nghề  

136 Nguyễn Văn Nhái  

137 Nguyễn Văn Nhàn  

138 Thái Văn Nhi  

139 Võ Văn Nhiều*  

140 Hoàng Nhu  

141 Nguyễn Văn Niên  

142 Quách Vĩnh Niên  

143 Nguyễn Nông  

144 Nguyễn Ngọc Nở*  

145 Nguyễn Phán  

146 Lƣơng Văn Phát  

147 Võ Kỳ Phong  

148 Nguyễn Trọng Phú*  

149 Lê Đình Phúc  

150 Nguyễn Hạnh Phúc  

151 Nguyễn Hữu Phúc  

152 Hồng Văn Phụng  

153 Mai Văn Phụng  

154 Võ Văn Phụng*  

155 Lâm Văn Phƣớc  

156 Lê Hữu Phƣớc  

157 Lƣu Xuân Phƣớc  

158 Phạm Hữu Phƣớc*  

159 Phan Văn Phƣớc  

160 Trần Hữu Phƣớc*  

161 Nguyễn Văn Phƣợng  

162 Nguyễn Thành Quan  

163 Ông Quan  

164 Tạ Văn Quang 

165 Nguyễn Văn Quân  
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166 Phạm Ngọc Quế  

167 Đặng Ngọc Quý  

168 Dƣơng Quang Quyền  

169 Nguyễn Văn Quyến  

170 Cao Ngọc Sa  

171 Nguyễn Ngọc San  

172 Lê Văn Sang  

173 Đinh Sinh  

174 Nguyễn Hồ Sơ  

175 Quách Văn Sở  

176 Nguyễn Thanh Sơn  

177 Võ Hỷ Sơn  

178 Trần Thế Sung  

179 Nguyễn Văn Sự  

180 Phạm Ngọc Sƣơng  

181 Phạm Đại Tá*  

182 Đào Trọng Tài  

183 Phan Hữu Tại*  

184 Trần Hữu Tám  

185 Trần Minh Tâm  

186 Đinh Bá Tẩm*  

187 Ngô Minh Tân  

188 Nguyễn Nhật Tân  

189 Dƣơng Tấn  

190 Ngô Tấn  

191 Lê Văn Tập  

192 Lê Ngọc Thạch  

193 Nguyễn Đức Thạch  

194 Phạm Bảo Thạch  

195 Dƣơng Văn Thái  

196 Lê Văn Thanh  

197 Trần Ngọc Thanh  

198 Trần Văn Thanh  

199 Hà Văn Thành  

200 Phan Đạm Thành  

201 Trần Thạnh  

202 Lƣu Đức Thắng  

203 Đinh Văn Thân  

204 Trần Văn Thể  

205 Lê Văn Thiêm  

206 Mạc Tấn Thiện 

207 Phan Thế Thiệp  

208 Hoàng Ngọc Thịnh  

209 Phạm Tấn Thịnh  

210 Lê Xuân Thọ  

211 Nguyễn Thọ*  

212 Nguyễn Hữu Thuần  

213 Diệp Thuận  

214 Phan Vĩnh Thủy  

215 Nguyễn Văn Thƣơng*  

216 Phạm Văn Tiền  

217 Nguyễn Trọng Tiến*  

218 Trần Kim Tiếng  

219 Nguyễn Tất Tình  

220 Nguyễn Quang Toản  

221 Trần Văn Tổng  

222 Nguyễn Văn Tốt  

223 Phan Văn Trác  

224 Hồ Đức Trai  

225 Huỳnh Hữu Trị*  

226 Trần Vũ Trụ  

227 Nguyễn Đắc Trung  

228 Trần Văn Trung* 

229 Võ Thiện Trung  

230 Nghiêm Xuân Trƣờng*  

231 Dƣơng Phƣớc Tuân  

232 Nguyễn Văn Tuân  

233 Châu Hoàn Tƣ  

234 Nguyễn Trọng Tƣờng  

235 Trần Quý Tƣờng  

236 Trần Văn Tƣờng  

237 Nguyễn Đức Văn  

238 Tống Hoàng Văn*  

239 Phạm Quốc Việt  

240 Đặng Đức Vƣợng  

241 Nguyễn Văn Xuân*  

242 Trƣơng Văn Xuân*  

243 Trần Minh Xuyên  

244 Phùng Xứng*  

245 Nguyễn Văn Yên 

 

 

 
 

 

KHÓA 25 - QUYẾT CHIẾN TẤT THẮNG (10/12/1968 - 15/12/1972) 
Tốt nghiệp: 260. (*):VQVT: 31. (**):Bị VC sát hại trong trại tù: 6. (***):Tuẫn tiết: 2. 

 

01 Đặng Dân An  

02 Nguyễn Ngọc An  

03 Phạm Đông An  

04 Nguyễn Hoàng Anh  

05 Trƣơng Ấn  

06 Huỳnh Văn Ẩn  

07 Đỗ Thiếu Bá  

08 Lê Văn Bang  

09 Nguyễn Văn Bảo (ND)*  

10 Nguyễn Văn Bảo  

11 Hồ Duy Bé  

12 Nguyễn Văn Bé  

13 Lâm Thế Bình  

14 Nguyễn Quang Bình** 

15 Trần Văn Bình  

16 Đặng Xuân Bính  

17 Dƣơng Bửu  

18 Nguyễn Ngọc Bửu**  

19 Trần Quý Cảnh  

20 Đỗ Minh Cao  

21 Nguyễn Công Cẩn  

22 Nghiêm Văn Cẩu  

23 Phạm Văn Chan  

24 Nguyễn Minh Chánh*  

25 Ngô Văn Chậm  

26 Nguyễn Hữu Chất*  

27 Đỗ Ngọc Châu  

28 Huỳnh Văn Châu  

29 Phùng Hữu Châu  

30 Nguyễn Hữu Chí  
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31 Trƣơng Hữu Chí  

32 Bùi Văn Chiến  

33 Đinh Văn Chiến  

34 Ngô Đề Chiến  

35 Hoàng Trọng Chiểu  

36 Lại Ngọc Chính*  

37 Hồ Văn Chính  

38 Nguyễn Văn Chính  

39 Cao Văn Chòn  

40 Lê Văn Chơi  

41 Huỳnh Tấn Chức  

42 Võ Cơ  

43 Võ Hữu Danh  

44 Trần Việt Doanh*  

45 Nguyễn Anh Dũng  

46 Phạm Thế Dũng**  

47 Phan Thế Duyệt  

48 Phan Thƣợng Dƣ*  

49 Phạm Hữu Đa  

50 Huỳnh Văn Đảnh*  

51 Vy Văn Đạt*** 

52 Lê Đen  

53 Phan Ngọc Đề  

54 Đỗ Văn Điền**  

55 Lê Văn Điền  

56 Trần Ngọc Điền  

57 Ông Thoại Đình  

58 Phạm Vƣơng Đốc  

59 Phạm Văn Đông  

60 Lê Kỳ Đồng  

61 Nguyễn Văn Đồng*  

62 Lê Phƣớc Đức  

63 Nguyễn Văn Đức  

64 Trần Đức  

65 Huỳnh Văn Đực  

66 Huỳnh Ngọc Đƣờng  

67 Lê Văn Em  

68 Nguyễn Em  

69 Nguyễn Hữu Giám  

70 Ngô Đức Giang  

71 Nguyễn Đình Giang*** 

72 Nguyễn Trung Giang  

73 Phan Mộng Giao  

74 Tăng Phƣớc Giàu  

75 Nguyễn Phùng Gioanh  

76 Nguyễn Văn Hai (ND)*  

77 Nguyễn Văn Hai (TG)*  

78 Cao Văn Hải  

79 Ngô Đình Hải**  

80 Võ Văn Hải  

81 Nguyễn Hàm  

82 Nguyễn Thúc Hàm  

83 Cao Danh Hãn  

84 Huỳnh Đức Hạnh  

85 Trần Hữu Hạnh  

86 Lâm Phát Hào  

87 Nguyễn Văn Hát*  

88 Lê Hân  

89 Châu Văn Hiền  

90 Nguyễn Văn Hiển  

91 Hồ Ngọc Hiệp  

92 Nguyễn Tấn Hiệp  

93 Ngô Xuân Hoa*  

94 Trịnh Văn Hoa  

95 Nguyễn Văn Hòa  

96 Nguyễn Văn Hoan (a) 

97 Bùi Thiện Hoàn  

98 Nguyễn Triệu Hoàng  

99 Trần Tấn Hoàng  

100 Đỗ Hoát*  

101 Lai Đình Hợi  

102 Lê Đình Hợi*  

103 Nguyễn Văn Hợi  

104 Hoàng Văn Hồng  

105 Huỳnh Ngọc Hồng  

106 Nguyễn Hồng  

107 Nguyễn Huệ  

108 Bùi Văn Hùng  

109 Đoàn Đình Hùng  

110 Đỗ Thế Hùng  

111 Hà Quốc Hùng  

112 Nguyễn Quốc Hùng  

113 Nguyễn Thế Hùng  

114 Nguyễn Trí Hùng  

115 Vũ Văn Hùng  

116 Trần Hƣờng  

117 Hoàng Hỷ  

118 Phạm Văn Keo  

119 Đinh Nhƣ Khả  

120 Lê Văn Khảm  

121 Đặng Văn Khanh  

122 Nguyễn Trung Khánh  

123 Trần Văn Khét*  

124 Hồ Bình Khiêm  

125 Ngô Đức Khoa  

126 Dƣơng Trọng Khoát  

127 Võ Khôi  

128 Chung Kiêm  

129 Lý Phƣớc Kiến  

130 Lâm Ngọc Kiệt  

131 Huỳnh Công Kỉnh  

132 Nguyễn Huỳnh Kỉnh  

133 Hứa Văn Lạc*  

134 Nguyễn Hồng Lạc*  

135 Lê Lào  

136 Lê Văn Lâm  

137 Nguyễn Văn Lâm  

138 Phùng Lâm  

139 Huỳnh Quốc Lập  

140 Nguyễn Văn Lẹ  

141 Võ Văn Lê  

142 Nguyễn Thanh Liêm  

143 Tôn Thất Liên  

144 Thái Lâm Bích Liễu  

145 Nguyễn Văn Linh  

146 Lê Hữu Long 

147 Nguyễn Thanh Long  

148 Nguyễn Thành Long  

149 Hà Xuân Lộc  

150 Đặng Hữu Lợi  

151 Phạm Đăng Luyện  

152 Nguyễn Tấn Lực  

153 Nguyễn Hoàng Lƣơng  

154 Hà Ngũ Lý  

155 Hoàng Xuân Mai  

156 Nguyễn Đông Mai  

157 Nguyễn Nhƣ Mạnh  

158 Văn Quý Mạnh  

159 Lâm Quang Mẫn  

160 Phạm Huy Mậu  

161 Nguyễn Đắc Minh  

162 Nguyễn Văn Minh  
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163 Trần Văn Minh  

164 Hoàng Công Một  

165 Vƣơng Hoàng Nam  

166 Nguyễn Văn Ngẫu*  

167 Đặng Văn Nghị  

168 Vũ Hữu Nghị  

169 Lê Trọng Nghĩa  

170 Lƣu Viết Nghĩa  

171 Trần Văn Nghĩa  

172 Dƣơng Văn Ngỡi  

173 Tạ Sĩ Nguyên (a) 

174 Võ Hồng Nhạn  

175 Nguyễn Nhiên*  

176 Phan Văn Phát  

177 Nguyễn An Phong**  

178 Lê Viết Phú  

179 Lƣu Vĩnh Phúc  

180 Đặng Phƣớc Phụng  

181 Lê Khắc Phƣớc  

182 Nguyễn Ngọc Phƣớc*  

183 Trần Hoàng Phƣớc*  

184 Đàm Văn Phƣơng  

185 Trần Văn Phƣơng*  

186 Huỳnh Kim Quang*(a) 

187 Huỳnh Xuân Quang*  

188 Võ Văn Quảng  

189 Đinh Văn Quế*  

190 Nguyễn Đình Quế  

191 Đoàn Dƣ Quốc  

192 Đào Văn Quý  

193 Đỗ Văn Quý  

194 Trần Văn Răng  

195 Nguyễn Bình Riên*  

196 Nguyễn Văn Sơn  

197 Ngô Hồng Sƣơng  

198 Cao Văn Tài  

199 Nguyễn Toàn Tài  

200 Phạm Hữu Tài  

201 Trần Gia Tăng  

202 Phạm Minh Tâm (a) 

203 Đỗ Vi Tân  

204 Trƣơng Minh Tân  

205 Nguyễn Phát Tấn (a) 

206 Hoàng Tấn 

207 Quan Minh Tấn  

208 Nguyễn Ngọc Thạch  

209 Tạ Thúc Thái  

210 Hà Tham  

211 Phan Văn Thám  

212 Huỳnh Minh Thanh*  

213 Lâm Thành Thanh*  

214 Bùi Phạm Thành  

215 Lý Nguyên Thành  

216 Tăng Thành  

217 Trần Thạnh  

218 Lê Xuân Thảo  

219 Dƣơng Tất Thắng  

220 Nguyễn Xuân Thắng  

221 Đặng Ngọc Thêm  

222 Cao Văn Thi  

223 Trần Văn Thí  

224 Dƣơng Phùng Thiện  

225 Trần Sỹ Thiện  

226 Đặng Văn Thọ  

227 Quách Bửu Thọ  

228 Tô Khắn Thoại  

229 Nguyễn Công Thoan*  

230 Lê Công Thớt  

231 Hoàng Trọng Thuật  

232 Nguyễn Phƣơng Thụy  

233 Võ Thiện Thƣ*  

234 Huỳnh Thƣơng  

235 Mai Văn Thƣơng  

236 Lâm Ngọc Thƣởng  

237 Phan Đạm Tín  

238 Nguyễn Văn Tính  

239 Vƣơng Tịnh  

240 Hoàng Tĩnh  

241 Đỗ Viết Toán  

242 Lê Quý Toản  

243 Trần Quốc Toản  

244 Lƣu Đức Tờ  

245 Nguyễn Văn Trí  

246 Bùi Đạt Trung  

247 Liễu Tống Trung  

248 Lê Đức Tuân  

249 Lê Hữu Tuấn  

250 Nguyễn Thành Tuấn  

251 Đặng Văn Túc  

252 Lê Tùng  

253 Trƣơng Quang Tùng  

254 Huỳnh Văn Tƣ* 

255 Trần Ngọc Tý  

256 Phạm Tấn Út  

257 Võ Bá Vạn (a) 

258 Huỳnh Ngọc Vang  

259 Lâm Minh Văn  

260 Đỗ Hoàng Vân  

261 Lƣơng Vinh  

262 Trần Kiến Võ  

263 Trần Cao Vỵ  

264 Võ Văn Xuyên  

265 Trƣơng Kiến Xƣơng  

266 Võ Nhƣ Ý  

 

 

Ghi Chú: Tốt nghiệp: 260. (a):  6 SVSQ/TKS không tốt nghiệp cùng K25: 

096 Nguyễn Văn Hoan: không tốt nghiệp cùng K25. 

173 Tạ Sĩ Nguyên: không tốt nghiệp cùng K25. 

186 Huỳnh Kim Quang: hy sinh khi chống trả VC tại Trƣờng. 

202 Phạm Minh Tâm: theo học Trƣờng Võ Bị West Point (năm thứ hai).  

205 Nguyễn Phát Tấn: không tốt nghiệp cùng K25. 

257 Võ Bá Vạn: Tử nạn bất ngờ (TKS). 
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KHÓA 26 - NGUYỄN VIẾT THANH (24/12/1969 - 18/01/1974) 
Tốt nghiệp: 175. (*)VQVT: 26. (**):Bị VC sát hại trong trại tù: 11. (***):Tuẫn tiết: 1. 

 

01 Nguyễn Văn An  

02 Quách An  

03 Dƣơng Văn Anh*  

04 Nguyễn Ngọc Anh  

05 Nguyễn Ngọc Ân   

06 Lê Hải Bằng*  

07 Nguyễn Văn Bên  

08 Đặng Chính Bình  

09 Phạm Thanh Bình  

10 Trần Trí Bình  

11 Lê Văn Cao* 

12 Ngô Liêm Cần  

13 Nguyễn Công Chanh  

14 Nguyễn Khâm Cung*  

15 Đỗ Huy Cƣờng  

16 Hà Tấn Diên  

17 Trần Quang Diệu  

18 Nguyễn Văn Dòn*  

19 Võ Văn Đáng*  

20 Nguyễn Văn Đáp  

21 Nguyễn Văn Đề  

22 Nguyễn Ngọc Định  

23 Nguyễn Phƣớc Ái Đỉnh  

24 Hoàng Đức Độ*  

25 Đặng Quang Đống  

26 Trần Văn Đống* 

27 Nguyễn Hữu Đột  

28 Nguyễn Đức  

29 Hoàng Ngọc Em  

30 Trần Văn Giỏi  

31 Hà Tô Hà  

32 Lê Huỳnh Hà  

33 Châu Văn Hai  

34 Dƣ Văn Hải  

35 Nguyễn Hồng Hải  

36 Phạm Nguyên Hải  

37 Nguyễn Văn Hoa*  

38 Bùi Văn Hoàng  

39 Nguyễn Đình Hoàng  

40 Nguyễn Nguyên Hoàng**  

41 Đào Quý Hùng  

42 Đinh Mạnh Hùng   

43 Lê Văn Hùng  

44 Phạm Văn Hùng  

45 Nguyễn Cảnh Hƣng*  

46 Nguyễn Văn Hƣởn  

47 Đặng Văn Kế  

48 Phạm Văn Khái*  

49 Đặng Văn Khải**  

50 Diệp Bảo Khang 

51 Nguyễn Văn Khoa  

52 Trƣơng Thanh Khoản  

53 Nguyễn Văn Kía  

54 Lƣơng Hồng Kiêm  

55 Nguyễn Quang Lạc  

56 Diệp Phƣớc Lai  

57 Đặng Ngọc Lạp  

58 Phạm Đình Lê  

59 Bùi Lễ*  

60 Nguyễn Thành Liên  

61 Phạm Ngọc Liên  

62 Trần Tất Liệt  

63 Phạm Đức Loan*** 

64 Hoàng Kim Long  

65 Huỳnh Bá Long  

66 Mai Cửu Long  

67 Trần Quang Lộc  

68 Trần Quốc Lộc*  

69 Đoàn Ngọc Lợi  

70 Nguyễn Văn Lù  

71 Đặng Kinh Luân 

72 Ngô Tùng Lƣơng  

73 Nguyễn Văn Lƣợng  

74 Trần Kế Lý**  

75 Trần Minh Mẫn  

76 Tạ Minh  

77 Trƣơng Công Minh  

78 Nguyễn Đăng Mộc  

79 Vũ Thái Môn  

80 Lê Tấn Mƣời  

81 Võ Văn Mƣời  

82 Trần Nam  

83 Nguyễn Năm  

84 Trần Văn Năm**  

85 Đoàn Văn Nẫm  

86 Nguyễn Hòa Ngân**  

87 Hoàng Trung Nghĩa  

88 Phạm Phúc Nghĩa  

89 Trƣơng Hữu Nghĩa  

90 Nguyễn Văn Ngọc  

91 Nguyễn Văn Nhân  

92 Hoàng Ngọc Nhất  

93 Tô Văn Nhị*  

94 Ngô Văn Nho  

95 Đặng Văn Nhỏ 

96 Lý Bảo Nhơn  

97 Nguyễn Thiện Nhơn  

98 Nguyễn Minh Nhƣờng  

99 Nguyễn Bắc Ninh  

100 Ngô Văn Nơi  

101 Trần Văn Nuôi  

102 Vũ Hoàng Oanh  

103 Lý Công Pẩu**  

104 Huỳnh Nhƣ Pháp  

105 Đỗ Ngọc Phấn  

106 Dƣơng Hoàng Phi  

107 Phạm Truy Phong**  

108 Trần Việt Phong  

109 Huỳnh Tự Quang Phục  

110 Huỳnh Hữu Phƣớc*  

111 Phùng Công Phƣớc  
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112 Đặng Ninh Phƣơng  

113 Lê Chí Phƣơng  

114 Lê Quang Phƣơng  

115 Phan Xuân Quách  

116 Lê Quang Quảng*  

117 Nguyễn Định Quấc  

118 Đàm Văn Quí  

119 Đoàn Khắc Riên  

120 Lê Văn Sâm**  

121 Phan Văn Sinh*  

122 Phạm Minh Sơn*  

123 Tô Văn Sơn  

124 Trần Minh Sơn  

125 Mạc Sum  

126 Nguyễn Sỹ**  

127 Giáp Văn Tài  

128 Tăng Xuân Tài  

129 Nguyễn Văn Tạo (PT)  

130 Nguyễn Văn Tạo (LX)  

131 Phạm Thế Tạo  

132 Võ Văn Tạo  

133 Nguyễn Văn Tảo  

134 Dƣơng Văn Tâm  

135 Nguyễn Thành Tâm  

136 Nguyễn Văn Tấn*  

137 Đặng Nhƣ Thạch  

138 Lê Văn Thanh  

139 Trần Đại Thanh* 

140 Trƣơng Văn Thanh  

141 Châu Quới Thành  

142 Lê Thành  

143 Nguyễn Hữu Thành*  

144 Tô Thành  

145 Lê Ngọc Thảo  

146 Vũ Đăng Thăng  

147 Trần Đắc Thắng  

148 Trần Đình Thâm  

149 Bùi Văn Thân  

150 Diệp Thanh Sơn Thấu*  

151 Trần Thoại  

152 Vũ Nhuận Thông**  

153 Hồ Sĩ Thơ  

154 Huỳnh Đình Thu  

155 Hồ Ái Thụ*  

156 Vũ Thế Thủ  

157 Vũ Đức Thuận  

158 Nguyễn Đình Thủy*  

159 Nguyễn Thanh Thủy  

160 Phạm Thực  

161 Cao Văn Tiếm  

162 Võ Công Tiên  

163 Đinh Đồng Tiến  

164 Võ Toàn  

165 Nguyễn Thanh Toán 

166 Huỳnh Văn Tốt  

167 Trần Thành Tốt  

168 Nguyễn Văn Trí  

169 Vũ Kim Trọng  

170 Huỳnh Ngọc Trung  

171 Nguyễn Thế Truyền  

172 Dƣ Quang Trƣơng  

173 Hà Mai Trƣờng  

174 Nguyễn Văn Trƣờng**  

175 Trần Quang Tuân  

176 Hàn Đức Tuấn  

177 Phan Anh Tuấn  

178 Bùi Tuận  

179 Hà Duy Tung*  

180 Dƣơng Phƣớc Tuyến  

181 Lê Tƣ  

182 Vũ Đình Tƣớc  

183 Dƣơng Văn Tƣờng  

184 Nguyễn Thanh Văn  

185 Trần Trọng Việt  

186 Ông Văn Vinh  

187 Trần Văn Vinh  

188 Trần Văn Võ  

189 Lê Phan Vƣơng*  

190 Nguyễn Hữu Xƣơng 

 

Ghi Chú: Nhập học: 190.  Tốt nghiệp: 175. 

 

 
 

 

KHÓA 27 - TRƢƠNG HỮU ĐỨC (26/12/1970 - 27/12/1974) 
Tốt nghiệp: 179. (*):VQVT: 10. (**):Bị VC sát hại trong trại tù: 1. 

 

01 Nguyễn Văn An   

02 Hàng Ngọc Ẩn 

03 Lê Ngọc Ẩn  

04 Phạm Ngọc Anh 

05 Tạ Tử Anh* 

06 Cao Văn Bách  

07 Trần Đức Bằng* 

08 Bùi Bình  

09 Nguyễn Thái Bình  

10 Phạm Bốn  

11 Nguyễn Bông  

12 Nguyễn Văn Cam  

13 Nguyễn Văn Cánh  

14 Nguyễn Văn Châu  

15 Lục Văn Chiêu  

16 Nguyễn Văn Chung**  

17 Bùi Tấn Chức 

18 Đỗ Thành Công  

19 Nguyễn Đức Công  

20 Nguyễn Thành Công  

21 Trần Thanh Cự  

22 Lƣu Đình Cƣơng  

23 Nguyễn Duy Cƣơng  

24 Phạm Văn Cƣơng  
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25 Phạm Văn Cƣờng 

26 Hồ Công Danh  

27 Nguyễn Công Danh 

28 Nguyễn Văn Danh  

29 Lý Dinh  

30 Nguyễn Ngọc Doanh  

31 Lê Hoàng Dƣơng  

32 Nguyễn Đạo  

33 Mai Đức Đạt 

34 Nguyễn Viết Đình 

35 Mai Nhƣ Đồng  

36 Nguyễn Văn Đồng  

37 Phan Văn Đồng  

38 Cao Hồng Đức  

39 Hoàng Trọng Đức  

40 Ninh Ngọc Đức  

41 Trƣơng Phú Đức  

42 Trần Gần  

43 Nguyễn Văn Gƣơng  

44 Huỳnh Văn Hải  

45 Phạm Đăng Hải 

46 Lƣu Đình Hạnh  

47 Nguyễn Văn Hạnh  

48 Trần Hữu Hạnh  

49 Trần Văn Hào  

50 Nguyễn Chí Hảo* 

51 Nguyễn Văn Hay* 

52 Nguyễn Thái Hằng  

53 Nguyễn Hữu Hậu  

54 Ngô Tái Hiệp  

55 Nguyễn Văn Hòa  

56 Nguyễn Văn Hòa  

57 Nguyễn Văn Hóa  

58 Nguyễn Bá Hoan  

59 Nguyễn Văn Học  

60 Nguyễn Văn Học 

61 Dƣơng Phi Hổ  

62 Trần Văn Hổ  

63 Lê Quang Hồng  

64 Trƣơng Văn Hơn  

65 Võ Huệ  

66 Nguyễn Viết Hùng* 

67 Trần Đình Hùng  

68 Nguyễn Đình Huy  

69 Trần Thế Hƣng  

70 Trƣơng Phƣớc Hƣờng  

71 Bùi Văn Hƣợt  

72 Lê Mạnh Kha  

73 Cao Hoàng Khanh  

74 Ngô Đình Khanh  

75 Đỗ Kim Khoa  

76 Phan Thanh Khoa  

77 Quan Chí Kiên  

78 Lƣơng Kiệt  

79 Phan Ngọc Kỳ  

80 Nguyễn Văn Lạ  

81 Châu Lân  

82 Nguyễn Hùng Lân 

83 Nguyễn Văn Lễ  

84 Lê Quang Liêm  

85 Ngô Văn Liêm  

86 Võ Thanh Liêm  

87 Nguyễn Tấn Long  

88 Trần Trƣờng Long  

89 Phạm Trọng Lộc  

90 Lâm Hữu Lợi  

91 Đào Chính Lý  

92 Đào Công Lý  

93 Nguyễn Văn Lý  

94 Đỗ Khắc Mai  

95 Bùi Tiến Mạnh  

96 Lƣu Văn May  

97 Nguyễn Văn Minh  

98 NguyễnVăn Minh (TQLC)* 

99 Phạm Thanh Minh  

100 Trần Công Minh  

101 Nguyễn Văn Mọi  

102 Phan Văn Muôn  

103 Lƣu Văn Na  

104 Trần Nam  

105 Nguyễn Văn Nga  

106 Nguyễn Văn Nghĩa  

107 Phạm Văn Nghiêm 

108 Lê Bá Nguyện  

109 Lƣu Phú Ngự  

110 Khƣu Văn Ngƣu  

111 Nguyễn Văn Nhành* 

112 Lƣơng Văn Nhì  

113 Hoàng Văn Nhuận* 

114 Nguyễn Văn Nhuận  

115 Trần Đức Nhuận  

116 Trà Văn Nhựt 

117 Nguyễn Duy Niên  

118 Trần Văn Niếu  

119 Nguyễn An Ninh  

120 Phạm Đình Nữ  

121 Bùi Thế Oanh* 

122 Nguyễn Thế Phan  

123 Trần Văn Pháp  

124 Nguyễn Văn Phận  

125 Nguyễn Văn Phép  

126 Thân Phi  

127 Huỳnh Đăng Phong  

128 Trần Văn Phong  

129 Nguyễn Văn Phú  

130 Trần Quý Phúc  

131 Nguyễn Văn Phụng  

132 Cao Văn Phƣớc  

133 Lƣơng Đình Phƣớc 

134 Nguyễn Hoàng Phƣớc  

135 Nguyễn Chí Phƣơng  

136 Nguyễn Đức Phƣơng  

137 Phan Công Quang  

138 Quy Thiên Quang  

139 Trần Văn Quắn  

140 Nguyễn Văn Quốc  

141 Trần Trí Quốc  

142 Nguyễn Cao Sáng  

143 Cái Hữu Sáu  

144 Trần Trung Sơn  

145 Nguyễn Tánh* 

146 Phạm Ngọc Tân  

147 Nguyễn Văn Tấn  

148 Nguyễn Mạnh Thản  

149 Dƣơng Hải Thanh  

150 Trƣơng Văn Thanh  

151 Trần Quang Thành  

152 Trần Quang Thắng  

153 Đoàn Văn Thẩm  

154 Phạm Văn Thọ  

155 Hồ Doãn Thuần  

156 Trần Thế Thúy  
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157 Nguyễn Thanh Thủy  

158 Trịnh Văn Tiểng  

159 Nguyễn Thành Tiết  

160 Trịnh Trung Tín  

161 Lê Văn Tịnh  

162 Hoàng Văn Toàn  

163 Nguyễn Bá Tòng  

164 Nguyễn Ngọc Trân  

165 Phan Văn Trân  

166 Nguyễn Ngọc Trí  

167 Nguyễn Văn Trọng  

168 Nguyễn Quốc Trung  

169 Lê Ngọc Trƣờng  

170 Lê Minh Tuấn  

171 Trần Minh Tuấn  

172 Cao Đình Túc  

173 Bùi Quang Tuyến  

174 Nguyễn Văn Út  

175 Trƣơng Ngọc Vân  

176 Diệp Quốc Vinh  

177 Trần Ngọc Hùng Vũ  

178 Nguyễn Văn Xuyên  

179 Diệp Tắc Zìu  

 

 
 

 

KHÓA 28 - NGUYỄN ĐÌNH BẢO (24/12/1971 - 21/04/1975) 
Tốt nghiệp: 255. (*)VQVT: 4. (**):Bị VC sát hại trong trại tù: 16. 

 

01 Nguyễn Văn A  

02 Nguyễn An  

03 Trịnh Huy Án  

04 Nguyễn Hùng Anh  

05 Trần Phú Ảnh  

06 Giáp Quốc Bảo  

07 Nguyễn Trần Bảo** 

08 Phan Văn Bắc  

09 Ngô Be  

10 Phạm Văn Bê** 

11 Đào Thanh Bình  

12 Nguyễn Thái Bình 

13 Văn Bình  

14 Phan Văn Bổng  

15 Nguyễn Bơn 

16 Nguyễn Văn Búp 

17 Phạm Trung Cang  

18 Trần Bá Cang  

19 Trƣơng Công Cần  

20 Nguyễn Văn Cấn  

21 Hoàng Nhƣ Cầu  

22 Trần Văn Cậy 

23 Nguyễn Văn Chạy  

24 Ngô Bá Chẩn  

25 Nguyễn Minh Châu  

26 Phạm Ngọc Châu* 

27 Lê Khán Chiến* 

28 Châu Văn Chiếu 

29 Nguyễn Văn Chọn** 

30 Lê Văn Chơn  

31 Phan Đức Chữ  

32 Vũ Văn Chƣơng  

33 Nguyễn Tấn Công  

34 Phạm Hữu Cung  

35 Nguyễn Ngọc Cƣơng  

36 Nguyễn Văn Cƣơng  

37 Trần Đức Cƣờng  

38 Trần Văn Danh** 

39 Lê Xuân Diễn  

40 Nguyễn Đình Dục  

41 Nguyễn Ngọc Dùng  

42 Lê Nguyên Dũng  

43 Ngô Mậu Dũng  

44 Nguyễn Hữu Dũng  

45 Nguyễn Hữu Dũng  

46 Nguyễn Nhƣ Dũng  

47 Nguyễn Trí Dũng  

48 Trần Hữu Dƣợc** 

49 Chu Trần Đạo  

50 Lƣơng Thanh Đăng  

51 Lƣơng Vũ Điệp 

52 Hoàng Xuân Định  

53 Phạm Phi Đông  

54 Đỗ Văn Đức 

55 Trần Trí Đức  

56 Kiều Kim Hà  

57 Nguyễn Đức Hải  

58 Trần Văn Hải  

59 Nguyễn Thế Hân  

60 Tôn Thất Hân  

61 Vũ Việt Hân  

62 Phạm Văn Hậu  

63 Phạm Trọng Hiền  

64 Trần Duy Hiến** 

65 Nguyễn Phát Hiển  

66 Lê Văn Hiệp  

67 Lục Văn Hiệp 

68 Phạm Văn Hiệp  

69 Trần Hiệp  

70 Nguyễn Trung Hòa  

71 Nguyễn Thanh Hoàng  

72 Vũ Đình Hoàng  

73 Huỳnh Đăng Hổ  

74 Trƣơng Tấn Hồn  

75 Dƣơng Hợp** 

76 Phạm Văn Huề  

77 Nguyễn Hy Huế  

78 Nguyễn Văn Huệ  

79 Dƣơng Quý Hùng  

80 Hồ Việt Hùng  

81 Lê Mạnh Hùng  

82 Lê Văn Hùng 

83 Ngô Mạnh Hùng  

84 Nguyễn Lý Hùng  

85 Phạm Minh Hùng  

86 Phạm Văn Hùng  

87 Trần Thanh Hùng 
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88 Đinh Ngọc Huy  

89 Châu Hƣng  

90 Nguyễn Văn Hƣờm  

91 Nguyễn Thành Hƣớng  

92 Dƣơng Đình Hƣởng  

93 Kiêm Khách  

94 Nguyễn Khánh  

95 Nguyễn Quốc Khánh  

96 Nguyễn Văn Khoa  

97 Phạm Tiến Lạc  

98 Vũ Văn Lai  

99 Cao Đức Lan  

100 Đặng Văn Lạng  

101 Nguyễn Đức Lãnh  

102 Trần Kim Lâm  

103 Châu Thiết Lập  

104 Ngô Tiến Lập  

105 Nguyễn Đình Lập  

106 Trần Thái Lập 

107 Nguyễn Gia Lê** 

108 Nguyễn Hữu Lễ 

109 Châu Văn Liềm  

110 Đinh Viết Liết 

111 Đặng Thành Long  

112 Kim Long  

113 Nguyễn Trung Long  

114 Vĩnh Long  

115 Vũ Đằng Long  

116 Dƣơng Phƣớc Lộc  

117 Hoàng Đức Lộc  

118 Nguyễn Lộc  

119 Trƣơng Văn Lộc  

120 Vũ Minh Lộc  

121 Dƣơng Đắc Lợi  

122 Nguyễn Ngọc Lợi * 

123 Nguyễn Văn Lợi  

124 Võ Hữu Lợi  

125 Lê Luận  

126 Nguyễn Thế Lƣơng  

127 Lƣu Văn Lƣợng  

128 Trần Lƣợng  

129 Trần Lý  

130 Trần Văn Lý  

131 Hồ Văn Mai  

132 Nguyễn Văn Mai  

133 Huỳnh Ngọc Mái  

134 Nguyễn Văn Mẫn  

135 Nguyễn Tăng Mên 

136 Đỗ Hữu Minh  

137 Huỳnh Dĩ Minh  

138 Khƣu Kim Minh  

139 Nguyễn Thanh Minh  

140 Nguyễn Văn Minh  

141 Phạm Văn Minh 

142 Trần Quang Minh  

143 Trần Quang Minh  

144 Trƣơng Thành Minh  

145 Trƣơng Văn Minh 

146 Hoàng Văn Mỹ  

147 Nguyễn Thế Mỹ  

148 Lý Hƣng Nam  

149 Nguyễn Trí Nam  

150 Nguyễn Phúc Nang   

151 Nguyễn Quí Ngân  

152 Lê Văn Nghệ  

153 Nguyễn Văn Nghị  

154 Huỳnh Háo Nghĩa 

155 Nguyễn Văn Nghĩa  

156 Nguyễn Viết Ngoãn  

157 Trần Tuấn Ngọc  

158 Thái Văn Ngộ  

159 Nguyễn Văn Nhãn  

160 Nguyễn Đức Nhâm  

161 Tô Văn Nhân  

162 Nguyễn Hữu Nhẫn  

163 Trần Xuân Nhẫn  

164 Võ Thành Nhẫn 

165 Trần Văn Nhơn  

166 Lê Phƣớc Nhuận  

167 Huỳnh Văn Nhƣợng  

168 Dƣ Quang Nô  

169 Nguyễn Thành Nƣơng  

170 Dƣơng Văn Ỏn  

171 Vũ Quang Phát  

172 Đoàn Minh Phong  

173 Lƣơng Đình Phong** 

174 ChâuThanh Phƣớc Phú  

175 Huỳnh Ngọc Phú  

176 Trƣơng Nhƣ Phục 

177 Nguyễn Tƣơng Phùng  

178 Đỗ Hữu Phƣớc  

179 Trƣơng Minh Phƣớc  

180 TrầnVăn Phƣơng 

181 Nguyễn Kim Quan  

182 Nguyễn Quang  

183 Lƣơng Phú Quảng  

184 Lê Văn Quốc  

185 Lý Đình Quy  

186 Nguyễn Đức Quyền  

187 Nguyễn Tiến Quyền  

188 Hà Cẩm Sang  

189 Nguyễn Thành Sang  

190 Nguyễn Văn Sáng** 

191 Trần Văn Sáng 

192 Nguyễn Sanh  

193 Phạm Sánh 

194 Kim Siel 

195 Lê Sỏ  

196 Đinh Sơn  

197 Hồ Thanh Sơn  

198 Lƣu Đức Sơn** 

199 Phạm Kim Sơn  

200 Trần Hữu Sơn** 

201 Trần Sứ  

202 Trần Văn Sự** 

203 Nguyễn Văn Bé Tám 

204 Nguyễn Hữu Tạo  

205 Vũ Văn Táp  

206 Nguyễn Thành Tâm  

207 Trần Quang Tâm**  

208 Lƣơng Vĩnh Tấn 

209 Trần Ngọc Tấn  

210 Lê Văn Tây 

211 Huỳnh Văn Thái  

212 Phạm Văn Thái 

213 Lê Phát Thanh  

214 Ngô Văn Thanh  

215 Trần Duy Thanh  

216 Dƣơng Thành  

217 Đinh Xuân Thành 

218 Lê Chí Thành** 

219 Nguyễn Hữu Thành * 
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220 Nguyễn Ngọc Thành 

221 Nguyễn Văn Thành  

222 Nguyễn Văn Thành  

223 Phạm Công Thành  

224 Nguyễn Trí Thạnh  

225 Phạm Văn Thạnh  

226 Vĩnh Tháp 

227 Nguyễn Văn Thân  

228 Trần Văn Thích  

229 Đỗ Đức Thiện  

230 Nguyễn Văn Thiện  

231 Lê Đình Thọ  

232 Lê Trƣờng Thọ  

233 Vũ Đức Thỏa 

234 Đặng Văn Thông 

235 Lý Nhựt Thống  

236 Hà Tiến Thời  

237 Nguyễn Minh Thu  

238 Nguyễn Trọng Thuần  

239 Đặng Thƣ  

240 Hoàng Văn Thức  

241 Đinh Hoàng Tiến  

242 Huỳnh Tiến  

243 Lê Văn Tiến  

244 Võ Thành Tính  

245 Nguyễn Mạnh Toàn 

246 Nguyễn Bá Tòng 

247 Đoàn Hữu Trí  

248 Hồ Hữu Trí  

249 Huỳnh Toàng Trí  

250 Ngô Trí  

251 Võ Đức Trí  

252 Võ Hy Triệu  

253 Huỳnh Xuân Trọng  

254 Mai Quốc Trọng  

255 Hồ Thái Trung 

256 Nguyễn Thế Trung  

257 Nguyễn Văn Trung  

258 Nguyễn Thế Truyền 

259 Dƣơng Cao Trƣờng  

260 Phạm Văn Trƣờng  

261 Nguyễn Anh Tuấn  

262 Trần Thiện Tuấn  

263 Trần Văn Tuấn  

264 Nguyễn Ngọc Tùng  

265 Nguyễn Thanh Tùng  

266 Lê Thiện Từ  

267 Nguyễn Hữu Từ  

268 Lê Tấn Tƣơi  

269 Phan Văn Tƣơi  

270 Nguyễn Tƣờng  

271 Trần Tƣờng  

272 Huỳnh Thiện Vàng 

273 Nguyễn Văn Viễn 

274 Nguyễn Văn Viễn  

275 Triệu Cẩm Viễn  

276 Nguyễn Minh Việt  

277 Nguyễn Quốc Việt 

278 Lê Quang Vinh  

279 Nguyễn Ngọc Vinh  

280 Nguyễn Văn Vinh  

281 Phạm Đức Vinh  

282 Vƣơng Khắc Vinh  

283 Nguyễn Văn Voi  

284 Nguyễn Văn Xanh  

285 Nguyễn Văn Xù  

286 Lƣ Anh Xuân  

287 Ngô Xuân** 

288 Nguyễn Thành Xuân  

289 Nguyễn Văn Xƣa  

290 Đặng Đức Ý  

  

 

Ghi Chú: Nhập học: 290.  Tốt nghiệp: 255. 

 

 
 

 

KHÓA 29 - HOÀNG LÊ CƢỜNG (29/12/1972 - 21/04/1975) 
Tốt nghiệp: 299. (*)VQVT: 4. (**):Bị VC sát hại trong trại tù: 8. 

 

01 Lê Văn A 

02 Cao Xuân An 

03 Huỳnh Hữu An 

04 Huỳnh Kim Anh 

05 Nguyễn Phúc Ân 

06 Đặng Quang Bạch 

07 Trần Duy Bàn 

08 Phạm Văn Bảng 

09 Cao Quốc Bảo 

10 Hồ Xuân Bảo 

11 Trần Thúc Bảo 

12 Trần Hữu Bây 

13 Đinh Văn Bình 

14 Đoàn Kiến Bình 

15 Lê Bình 

16 Nguyễn Xuân Bình 

17 Nguyễn Tấn Bửu 

18 Lê Quang Cảnh 

19 Phạm Văn Cảnh 

20 Lê Cẩm 

21 Tsu A Cầu 

22 Nguyễn Văn Chanh 

23 Lê Công Chánh 

24 Nguyễn Đắc Chạy 

25 Phòng Tít Chắng 

26 Hà Minh Châu 

27 Nguyễn Ngọc Châu 

28 Phan Đức Châu 

29 Huỳnh Hữu Chí 

30 Doãn Minh Chính 

31 Huỳnh Ngọc Chúng 

32 Triệu Văn Chƣơng 

33 Nguyễn Văn Cƣ 
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34 Nguyễn Thành Cứ 

35 Bùi Anh Cƣơng 

36 Đặng Bá Cƣờng 

37 Nguyễn Doãn Cƣờng 

38 Trần Dã 

39 Tôn Thất Dinh 

40 Nguyễn Văn Doanh 

41 Mân Văn Du 

42 Lã Anh Dũng 

43 Lê Ngọc Dũng 

44 Trần Anh Dũng 

45 Trần Ngọc Dũng 

46 Nguyễn Dƣ 

47 Nguyễn Văn Dƣ 

48 Lƣu Thành Dƣơng 

49 Vũ Quang Dƣơng 

50 Lê Văn Đảm 

51 Lê Phƣớc Đáng 

52 Mai Đáng 

53 Dƣơng Tấn Đạt 

54 Đỗ Trọng Đạt 

55 Trần Tiến Đạt 

56 Lê Quang Đăng 

57 Nguyễn Đằng 

58 Vũ Xuân Đằng 

59 Nguyễn Đăng Đẳng 

60 Hồ Đễ 

61 Lê Điệu 

62 Nguyễn Điểu 

63 Trần Vĩnh Đóa 

64 Đặng Công Đoàn 

65 Dƣơng Thế Độ* 

66 Hà Thành Đức 

67 Lê Công Đức 

68 Nguyễn Văn Đức 

69 Nguyễn Văn Đức 

70 Phạm Công Đức 

71 Trần Công Đức 

72 Trần Hữu Đức 

73 Phan Xuân Đƣợc 

74 Nguyễn Văn Giản 

75 Nguyễn Văn Hai 

76 Nguyễn Minh Hải 

77 Phạm Văn Hải 

78 Tôn Thất Hải 

79 Trƣơng Văn Hải 

80 Lƣ Nguyên Hanh 

81 Trần Nhƣ Hạnh 

82 Nguyễn Phú Hậu 

83 Nguyễn Phƣớc Hậu 

84 Trần Du Hỉ 

85 Nguyễn Thƣợng Hiền 

86 Trần Văn Hiền 

87 Nghiêm Đoàn Hiển 

88 Trần Hữu Hiển 

89 Trịnh Quang Hiển 

90 Nguyễn Văn Hiệp 

91 Bùi Khắc Hiếu 

92 Phan Khắc Hiếu** 

93 Trần Quốc Hiếu 

94 Nguyễn Duy Hoàng 

95 Nguyễn Đắc Hoàng 

96 Nguyễn Phụng Hoàng 

97 Nguyễn Văn Hoàng 

98 Thái Ngọc Hoàng 

99 Đào Tấn Hòe 

100 Đặng Phi Hồng 

101 Hoàng Văn Hồng 

102 Phùng Hốt 

103 Vũ Hợp 

104 Nguyễn Huế** 

105 Bùi Minh Hùng 

106 Hoàng Công Hùng 

107 Lê Bá Hùng 

108 Lê Đình Hùng 

109 Lê Văn Hùng 

110 Nguyễn Khánh Hùng 

111 Nguyễn Văn Hùng 

112 Nguyễn Văn Hùng 

113 Nguyễn Viết Hùng 

114 Nguyễn Việt Hùng 

115 Phạm Đình Hùng 

116 Trần Hùng 

117 Đặng Mộng Huyền 

118 Nguyễn Văn Huỳnh** 

119 Nguyễn Đắc Hƣng 

120 Đào Công Hƣơng 

121 Nguyễn Đình Hƣơng 

122 Đoàn Văn Hƣờng 

123 Vũ Tiến Hỷ 

124 Ngô Văn Kháng 

125 Nguyễn Cát Khánh 

126 Lê Đình Khâm 

127 Đỗ Trọng Kiên 

128 Trần Văn Kính 

129 Nguyễn Văn Kỉnh 

130 Lê Hồng Lạc 

131 Châu Văn Lai 

132 Nguyễn Đức Lâm 

133 Nguyễn Thành Lân 

134 Trần Văn Lập 

135 Ngô Hoàng Lê 

136 Trần Văn Lê 

137 Nguyễn Văn Lễ 

138 Đinh Thiện Liêm 

139 Đặng Thành Long 

140 Huỳnh Hữu Long 

141 Nguyễn Hoàng Long 

142 Võ Tiến Long 

143 Võ Văn Long 

144 Hà Xuân Lộc 

145 Hồ Công Lộc 

146 Lê Tấn Lộc 

147 Nguyễn Gia Lộc 

148 Nguyễn Hồ Lộc 

149 Phạm Tấn Lộc 

150 Lê Kim Lợi 

151 Phạm Văn Lợi 

152 Lê Minh Luân 

153 Đặng Văn Luận 

154 Nguyễn Mẫn 

155 Hoàng Mầng 

156 Trần Mật 

157 Huỳnh Phong Miếng 

158 Đào Duy Minh 

159 Đỗ Tiến Bình Minh 

160 Hà Văn Minh 

161 Nguyễn Văn Minh 

162 Phạm Hoàng Minh 

163 Phạm Văn Minh 

164 Trần Quốc Mỹ 

165 Lê Văn Nam 
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166 Nguyễn Long Não 

167 Nguyễn Nga 

168 Nguyễn Văn Nga 

169 Lê Hiếu Nghĩa 

170 Phạm Văn Nghĩa 

171 Vƣơng Tín Nghĩa 

172 Đỗ Thành Nghiêm 

173 Hồ Huỳnh Ngọc 

174 Lê Ngọc 

175 Nguyễn Văn Ngọc 

176 Phạm Kim Ngọc 

177 Trịnh Xuân Ngọc 

178 Phạm Văn Ngộ 

179 Trƣơng Tráng Nguyên** 

180 Đoàn Văn Nhiếp 

181 Nguyễn Văn Nhìn 

182 Nguyễn Văn Nhƣờng 

183 Y Krum Niê 

184 Trần Văn On 

185 Bùi Kim Phát* 

186 Nguyễn Hùng Phi 

187 Trần Quý Phi 

188 Lê Văn Phu 

189 Lê Ngọc Phú 

190 Bùi Văn Phúc 

191 Huỳnh Minh Phúc 

192 Lê Văn Phúc 

193 Phạm Công Phúc 

194 Trần Trọng Phƣớc* 

195 Ngô Đình Phƣơng 

196 Nguyễn Sanh Phƣơng 

197 Nguyễn Minh Quan 

198 Đoàn Văn Quang 

199 Đặng Thông Quảng 

200 Bảo Quân 

201 Trần Phú Quí 

202 Đặng Trấn Quốc 

203 Nguyễn Văn Quý 

204 Huỳnh Văn Quyền 

205 Nguyễn Ngọc Rạng 

206 Bùi Trúc Ruẫn 

207 Huỳnh Sang 

208 Nguyễn Thế Sang 

209 Tôn Thất Sang 

210 Võ Văn Sang 

211 Nguyễn Tƣ Sanh 

212 Châu Viết Sinh 

213 Hoàng Minh Sinh* 

214 Bùi Ngọc Sơn 

215 Lê Hoành Sơn 

216 Lê Thành Sơn 

217 Nguyễn Hồng Sơn 

218 Nguyễn Thanh Sơn 

219 Nguyễn Thành Sơn 

220 Phạm Sơn 

221 Hồ Sung 

222 Trần Văn Sùng 

223 Đoàn Hữu Tài 

224 Nguyễn Thành Tài 

225 Nguyễn Vũ Tài 

226 Phu A Tài 

227 Hà Minh Tánh** 

228 Sỳ A Tảu 

229 Nguyễn Công Tâm 

230 Nguyễn Tân Tâm 

231 Nguyễn Thành Tâm** 

232 Trƣơng Thế Tâm 

233 Nguyễn Đức Tân 

234 Quan Văn Tân 

235 Nguyễn Tế 

236 Trần Quang Thái 

237 Võ Văn Thái 

238 Vũ Đức Thái 

239 Hồ Đắc Thanh 

240 Từ Thanh 

241 Vĩnh Thanh 

242 Huỳnh Công Thành 

243 Hứa Trí Thành 

244 Lê Văn Thành 

245 Phạm Hữu Thành 

246 Phạm Hữu Thành 

247 Trần Tăng Thành** 

248 Võ Văn Thành 

249 Nguyễn Chánh Thạnh 

250 Huỳnh Văn Thảo 

251 Phạm Văn Thâm 

252 Hoàng Văn Thân 

253 Mai Đức Thắng 

254 Võ Văn Thắng 

255 Lê Thi 

256 Nguyễn Ngọc Thiêng 

257 Nguyễn Đắc Thiệp 

258 Nguyễn Văn Thịnh 

259 Phạm Trƣờng Thọ 

260 Phan Văn Thọ 

261 Quách Vĩnh Thọ 

262 Vũ Duy Thọ 

263 Trần Kiêm Thoại 

264 Nguyễn Đình Thụ 

265 Trần Ngọc Thanh Thủy 

266 Vũ Đức Thức 

267 Nguyễn Xuân Thực 

268 Võ Thƣờng 

269 Trần Ngọc Tiến 

270 Hà Trinh Tiết 

271 Trần Đình Thành Tín 

272 Nguyễn Đình Tình 

273 Bùi Duy Tịnh 

274 Lê Độ Toàn 

275 Nguyễn Văn Toàn 

276 Phạm Ninh Toàn 

277 Võ Văn Toàn 

278 Lê Bá Tòng 

279 Ngô Thành Tớn 

280 Đỗ Văn Tri 

281 Huỳnh Thanh Trí 

282 Lê Đình Trí 

283 Nguyễn Văn Trinh 

284 Trần Ngọc Trinh 

285 Phạm Đình Trọng 

286 Trần Văn Trọng 

287 Nguyễn Văn Trung 

288 Đinh Công Trứ 

289 Nguyễn Trữ 

290 Nguyễn Trực 

291 Lƣơng Quang Trừu 

292 Nguyễn Thanh Tú 

293 Nguyễn Tuấn Tú 

294 Trần Hữu Tuân 

295 Đặng Quốc Tuấn 

296 Phan Văn Tuấn 

297 Vũ Anh Tuấn 
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298 Hoàng Thanh Tùng 

299 Lê Tùng 

300 Nguyễn Thanh Tùng 

301 Nguyễn Hải Vân 

302 Nguyễn Thanh Vân 

303 Nguyễn Ngọc Vĩnh 

304 Bùi Anh Vũ 

305 Nguyễn Văn Xin 

306 Nguyễn Đình Xoa 

307 Lê Văn Xu 

308 Đặng Tấn Xuân 

309 Huỳnh Thanh Xuân 

310 Lê Tấn Xuân** 

311 Nguyễn Văn Xuân 

312 Trần Công Xuân 

313 Trần Ngọc Xuân 

314 Phan Văn Ý 

315 Lê Yên 

 

Ghi Chú: Nhập học: 315. Tốt nghiệp: 299. 

 

 
 

 

 2-  DANH SÁCH SVSQ HAI KHÓA ĐANG THỤ HUẤN 
 

KHÓA 30 (02/02/1974 - 30/04/1975)   
Nhập học: 223. 

 

01 Đoàn Văn Anh  

02 Hoàng Đức Anh  

03 Nguyễn Ngọc Anh  

04 Trần Ngọc Anh  

05 Trần Tú Anh  

06 Nguyễn Ánh  

07 Nguyễn Văn Ba  

08 Hoàng Văn Ban  

09 Lê Bá Bánh  

10 Hồ Văn Bảy  

11 Trƣơng Văn Be  

12 Lƣu Văn Bê  

13 Phan Văn Biên  

14 Nguyễn Văn Bình  

15 Đặng Phƣớc Cao  

16 Ngô Phùng Cần  

17 Lê Minh Chánh  

18 Lê Chất  

19 Lê Độ Châu  

20 Nguyễn Bạch Châu  

21 Nguyễn Văn Châu  

22 Lại Văn Chiêm  

23 Nguyễn Chiến  

24 Võ Chiến  

25 Ngô Quang Chiêu  

26 Nguyễn Quang Chiêu  

27 Phan Minh Chín  

28 Đỗ Hữu Chính  

29 Vũ Minh Chung  

30 Trần Văn Chƣơng  

31 Ngô Có  

32 Phạm Văn Côn  

33 Châu Thành Công  

34 Nguyễn Kim Cơ  

35 Nguyễn Cƣờng  

36 Nguyễn Phƣớc Cƣờng  

37 Đoàn Phan Danh  

38 Nguyễn Diệu  

39 Trần Văn Du  

40 Hồ Bảo Dũng  

41 Nguyễn Văn Dũng  

42 Phạm Văn Dũng  

43 Trần Sinh Duyên  

44 Nguyễn Thế Dzu  

45 Trần Quốc Đạt  

46 Tống Phƣớc Định  

47 Nguyễn Hữu Đoàn  

48 Lê Mộng Đông  

49 Phạm Văn Ếch  

50 Nguyễn Thành Giúp  

51 Dƣơng Quang Hà  

52 Nguyễn Thanh Hà  

53 Phạm Văn Hai  

54 Nguyễn Sơn Hải  

55 Trịnh Văn Hải  

56 Bùi Xuân Hãn  

57 Võ Minh Hanh  

58 Bành Quốc Hiền  

59 Thạch Hiền  

60 Cao Hữu Hiển  

61 Dƣơng Đức Hòa  

62 Nguyễn Văn Hòa  

63 Nguyễn Huy Hoàng  

64 Vũ Huy Hoàng  

65 Phạm Ngọc Hồ  

66 Châu Toàn Hội  

67 Trần Đại Hồng  

68 Vũ Khắc Hồng  

69 Huỳnh Ngọc Huệ  

70 Đào Mạnh Hùng  

71 Đinh Chí Hùng  

72 Hoàng Việt Hùng  

73 Lê Quốc Hùng  

74 Nguyễn Đăng Hùng  

75 Phạm Duy Hùng  

76 Trƣơng Đình Hùng  

77 Nguyễn Đức Hƣng  

78 Huỳnh Minh Hƣởng  
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79 Đinh Viết Hữu  

80 Lê Văn Hữu  

81 Trần Kết  

82 Vũ Quý Khang  

83 Lê Tất Khánh  

84 Vũ Đăng Kim  

85 Lƣu Văn Ký  

86 Lƣu Lạc  

87 Trần Ngọc Lạc  

88 Lê Văn Lăng  

89 Trần Tùng Lâm  

90 Nguyễn Đăng Lập  

91 Nguyễn Tấn Liêm  

92 Nguyễn Thanh Liêm  

93 Phạm Ngọc Liêm  

94 Nguyễn Liễu  

95 Vũ Văn Đông Linh  

96 Đỗ Hùng Long  

97 Huỳnh Văn Thành Long  

98 Ngô Tấn Lộc  

99 Nguyễn Văn Lộc  

100 Phan Văn Lộc  

101 Nguyễn Văn Lợi  

102 Trần Trọng Lợi  

103 Nguyễn Duy Lũy  

104 Dƣơng Xuân Luyện  

105 Huỳnh Công Lý  

106 Nguyễn Doanh Lý  

107 Lƣơng Văn Má  

108 Hoàng Văn Meo 

109 Nguyễn Văn Minh  

110 Phạm Viên Minh  

111 Nguyễn Văn Mỹ  

112 Phan Văn Mỹ  

113 Hồ Văn Nam  

114 Nguyễn Văn Nam  

115 Võ Văn Nam  

116 Đặng Văn Năm  

117 Huỳnh Văn Năm  

118 Nguyễn Ngân  

119 Võ Văn Nghĩa  

120 Ngô Thành Nghiệp  

121 Nguyễn Thành Nghiệp  

122 Võ Tấn Nghiệp  

123 Lê Văn Ngọc  

124 Nguyễn Ngọc  

125 Nguyễn Minh Ngọc  

126 Đào Thanh Nhã  

127 Nguyễn Văn Nhân  

128 Võ Lê Đình Nhân  

129 Nguyễn Văn Nhớ  

130 Nguyễn Quang Ninh  

131 Phạm Ngọc Ninh  

132 Võ Nuôi  

133 Nguyễn Ngọc Oánh  

134 Trịnh Xuân Phẩm  

135 Đặng Văn Phong  

136 Hoàng Thu Phong  

137 Huỳnh Thanh Phong  

138 Nguyễn Quốc Phong  

139 Thái Doãn Phong  

140 Trần Trọng Phú  

141 Võ Công Phục  

142 Trần Đình Phƣớc  

143 Võ Văn Phƣớc  

144 Đào Hoàng Phƣơng  

145 Lai Viết Phƣơng  

146 Đoàn Văn Quang  

147 Lê Văn Quang  

148 Phan Văn Quang  

149 Nguyễn Văn Quảng  

150 Trần Văn Quý  

151 Trần Tấn Rần  

152 Trần Hữu Sa  

153 Tsan A Sam  

154 Phòng Cún Sáng  

155 Mã Văn Say  

156 Hoàng Đình Sinh  

157 Lƣơng Dũng Sinh  

158 Trần Văn Sói  

159 Lê Hoàng Sơn  

160 Lê Hồng Sơn  

161 Phạm Công Sơn  

162 Phạm Xuân Sơn  

163 Lý Tam  

164 Nguyễn Minh Tâm  

165 Trƣơng Tâm  

166 Võ Thành Tâm  

167 Nguyễn Tấn  

168 Võ Văn Tấn  

169 Nguyễn Văn Thạch  

170 Nguyễn Ngọc Thanh  

171 Nguyễn Trí Thanh  

172 Trần Văn Thanh  

173 Đinh Văn Thành  

174 Hồ Đăng Thành  

175 Phan Văn Thành  

176 Võ Đức Thạnh  

177 Phan Cảnh Thắng  

178 Lê Quang Thâm  

179 Phan Tấn Thâu  

180 Lê Khắc Thế  

181 Ngô Xuân Thể  

182 Ninh Phúc Thi  

183 Nguyễn Ngọc Thiết  

184 Nguyễn Gia Thiếu  

185 Trần Văn Thoàn  

186 Nguyễn Đức Thông  

187 Phạm Văn Thuận  

188 Nguyễn Đức Thƣờng  

189 Nguyễn Văn Tiếp  

190 Phạm Văn Tỏ  

191 Lê Văn Toàn  

192 Nguyễn Văn Toàn  

193 Nguyễn Vi Trân  

194 Trần Minh Trí  

195 Nguyễn Kim Trọng  

196 Cao Quang Trung  

197 Lê Hoàng Trung  

198 Trần Viết Trung  

199 Nguyễn Bá Trực  

200 Cao Xuân Tú  

201 Trần Anh Tú  

202 Lê Tuấn  

203 Lê Nhƣ Tuấn  

204 Nguyễn Anh Tuấn  

205 Phạm Huy Tuấn  

206 Sầm Tấn Tuấn  

207 Trần Liêm Tuấn  

208 Đào Thanh Tùng  

209 Hoàng Đình Tùng  

210 Lê Thanh Tùng  
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211 Phan Công Tuyên  

212 Nguyễn Lộc Tƣ  

213 Bùi Văn Vân  

214 Nguyễn Văn Vân  

215 Nguyễn Đức Viêng  

216 Phạm Việt  

217 Vũ Lê Việt  

218 Nguyễn Đức Vinh  

219 Nguyễn Quang Vinh  

220 Bùi Duy Vũ  

221 Nguyễn Văn Xuân  

222 Trƣơng Văn Xuân  

223 Dƣơng Văn Yên 

 

 

 
 

 

KHÓA 31 (10/01/1975 - 30/04/1975)   
Nhập học: 239.  

(a): Tân Khóa Sinh tử nạn trong lúc thụ huấn. 

 

01 Nguyễn Đức An  

02 Hoàng Anh  

03 Lê Quang Quốc Anh  

04 Nguyễn Ngọc Anh   

05 Tạ Ngọc Anh  

06 Phan Văn Ân  

07 Võ Chu Ân   

08 Lê Ba  

09 Nguyễn Văn Ba  

10 Trần Văn Bá  

11 Nguyễn Văn Bảo   

12 Nguyễn Ngọc Báu  

13 Trần Đình Báu  

14 Trần Văn Bê   

15 Bùi Thanh Bình  

16 Nguyễn Văn Bình  

17 Bùi Ngọc Bồi  

18 Tôn Thất Bông  

19 Nguyễn Văn Bửu  

20 Nguyễn Xuân Cảnh  

21 Nguyễn Anh Cát   

22 Huỳnh Văn Cân  

23 Nguyễn Ngọc Cẩn   

24 Lê Văn Chánh  

25 Nguyễn Châu  

26 Nguyễn Văn Châu   

27 Bùi Đăng Chi  

28 Phạm Ngọc Chi  

29 Nguyễn Minh Chiếu  

30 Lê Văn Chinh  

31 Trịnh Văn Chính  

32 Nguyễn Văn Cho  

33 Hà Chóng  

34 Nguyễn Chơn  

35 Đặng Văn Chúc  

36 Hoàng Thành Chung  

37 Nguyễn Văn Chung  

38 Hoàng Xuân Chƣơng   

39 Lê Văn Chƣơng  

40 Đoàn Mạnh Cƣờng  

41 Lê Văn Cƣờng   

42 Phạm Mạnh Cƣờng  

43 Trần Đình Cƣờng  

44 Huỳnh Hữu Danh  

45 Trần Văn Dinh  

46 Lê Du  

47 Lâm Quốc Dũng  

48 Nguyễn Đăng Dũng  

49 Nguyễn Văn Dũng  

50 Nguyễn Văn Dũng  

51 Phạm Việt Dũng  

52 Trần Văn Dũng   

53 Trịnh Bá Dũng  

54 Nguyễn Hải Đà  

55 Nguyễn Hoàng Đại  

56 Trần Văn Đạt  

57 Nguyễn Phƣớc Điền  

58 Trƣơng Điện  

59 Nguyễn Văn Độ   

60 Mai Văn Đối  

61 Lê Văn Đông  

62 Trần Ngọc Đông  

63 Nguyễn Đồng  

64 Quách Đức  

65 Nguyễn Văn Đƣợc  

66 Trần Đình Hà  

67 Hà Minh Hải  

68 Hồ Viết Hải  

69 Nguyễn Hải   

70 Nguyễn Minh Hải  

71 Trịnh Thanh Hải  

72 Nguyễn Khắc Hạnh  

73 Phạm Văn Hạnh  

74 Nguyễn Văn Hiệp  

75 Ngô Đức Hòa  

76 Nguyễn Thái Hòa  

77 Nguyễn Văn Hòa  

78 Ngô Văn Hoan  

79 Nguyễn Hữu Hoàng  

80 Trần Ngọc Hoàng  

81 Dƣơng Thế Hồng  

82 Trần Hồng  

83 Vũ Văn Hồng  

84 Trƣơng Huệ  

85 Đặng Bá Hùng  

86 Hà Minh Hùng  

87 Hồ Bảo Hùng  

88 Huỳnh Hùng  

89 Nguyễn Phi Hùng  

90 Nguyễn Thanh Hùng  
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91 Võ Quang Hùng  

92 Trần Ngọc Huy  

93 Lê Văn Huỳnh   

94 Đỗ Văn Hƣng  

95 Lƣu Đình Hƣng  

96 Sầm Quốc Khanh  

97 Chung Ngọc Khánh  

98 Nguyễn Quốc Khảo  

99 Trần Huy Khoát  

100 Tôn Thất Khôi  

101 Lê Văn Khuyên  

102 Phạm Kiền   

103 Nguyễn Trung Kiệt  

104 Tôn Thất Kiệt  

105 Nguyễn Văn Lâm  

106 Trần Ngọc Lâm  

107 Trần Văn Lâm  

108 Nguyễn Doãn Lập  

109 Trần Minh Lê  

110 Trần Đại Lễ   

111 Hoàng Tôn Long  

112 Nguyễn Đức Lộc  

113 Nguyễn Hữu Lộc  

114 Trần Đắc Lộc  

115 Nguyễn Viết Lợi  

116 Nguyễn Kế Luân  

117 Lê Minh Lƣơng  

118 Hà Văn Mai  

119 Nguyễn Văn Mai  

120 Hoàng Cung Minh  

121 Nguyễn Đình Minh  

122 Nguyễn Đình Minh  

123 Nguyễn Đình Minh   

124 Trần Đình Minh   

125 Trần Ngọc Mỹ  

126 Nguyễn Văn Nam   

127 Trần Nét   

128 Bùi Hữu Nghĩa  

129 Lê Nghĩa  

130 Trần Trọng Nghĩa  

131 Nguyễn Văn Nghiêm  

132 Phan Ngọc  

133 Vũ Duy Nguyên  

134 Nguyễn Văn Nhàn   

135 Nguyễn Văn Nhìn  

136 Nguyễn Hoàng Nhu  

137 Nguyễn Văn Oanh  

138 Nguyễn Xuân Phi  

139 Phạm Hùng Phi  

140 Phạm Văn Pho  

141 Lê Hồng Phong  

142 Nguyễn Thanh Phong  

143 Lê Văn Phúc  

144 Nguyễn Tấn Phúc  

145 Phạm Văn Phúc  

146 Đỗ Đình Phùng  

147 Trần Văn Phƣớc  

148 Từ Văn Phƣơng  

149 Nguyễn Đình Phƣợng  

150 Nguyễn Văn Phƣợng  

151 Nguyễn Phi Quán   

152 Đỗ Ngọc Quang   

153 Nguyễn Văn Quang  

154 Phi Hữu Quang  

155 Từ Thanh Quang  

156 Phạm Văn Quân  

157 Trần Minh Quân   

158 Đỗ Đăng Quí  

159 Lâm Hùng Quốc  

160 Bế Văn Quý   

161 Nguyễn Hữu Quý  

162 Nguyễn Xuân Quý  

163 Trần Văn Quý  

164 Nguyễn Đình Quyền  

165 Ngô Minh Sang  

166 Nguyễn Đình Siền  

167 Lê Văn Sinh  

168 Bùi Minh Sơn  

169 Lê Kim Anh Sơn  

170 Nguyễn Kim Sơn    

171 Trần Ngọc Sơn  

172 Vũ Di Sơn  

173 Nguyễn Sanh Sự  

174 Nguyễn Trung Sự  

175 Nguyễn Thành Tài  

176 Trần Đình Tài  

177 Lê Văn Tam  

178 Nguyễn Văn Tâm  

179 Nguyễn Phú Tân  

180 Nguyễn Văn Tân   

181 Nguyễn Văn Tân  

182 Thái Tập  

183 Nguyễn Hữu Tế  

184 Phạm Huỳnh Thái  

185 Võ Văn Thái   

186 Cao Đình Thám  

187 Lê Dân Thanh (a)   

188 Trần Thanh  

189 Vũ Văn Thanh  

190 Đặng Ngọc Thành  

191 Khúc Trƣờng Thành  

192 Lê Chí Thành  

193 Lê Trung Thành  

194 Nguyễn Lê Thành   

195 Nguyễn Tất Thành   

196 Phạm Văn Thành  

197 Phạm Thảo  

198 Nguyễn Ngọc Thắng   

199 Võ Tất Thắng  

200 Lê Văn Thế  

201 Ngô Văn Thêm  

202 Võ Chí Thiên  

203 Nguyễn Văn Thiện  

204 Mai Văn Thìn  

205 Bùi Văn Thịnh  

206 Phạm Bá Thọ  

207 Nguyễn Văn Thông  

208 Nguyễn Trọng Thục  

209 Nguyễn Đức Tiến  

210 Nguyễn Thế Tiến   

211 Trần Trung Tín  

212 Phạm Văn Tòng  

213 Lê Văn Tồn  

214 Phạm Văn Tơ   

215 Phạm Đình Trác  

216 Trần Ngọc Trai  

217 Ngô Trí  

218 Nguyễn Hữu Trí  

219 Nguyễn Văn Triết  

220 Nguyễn Huy Trọng   

221 Đinh Quang Trung  

222 Hoàng Bá Trung  
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223 Nguyễn Văn Trung  

224 Nguyễn Văn Trung  

225 Tô Văn Trung  

226 Trần Quang Trung   

227 Trần Văn Trung  

228 Huỳnh Quang Truy  

229 Nguyễn Văn Trƣờng  

230 Lã Anh Tuấn   

231 Nguyễn Thanh Tùng  

232 Bùi Đức Từ   

233 Huỳnh Văn Tƣờng   

234 Ngô Vi  

235 Phan Văn Việt  

236 Trần Siêu Việt   

237 Huỳnh Văn Vinh   

238 Nguyễn Thƣờng Vũ  

239 Hoàng Văn Yên 

  

 


